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Lời nói đầu

Thực hiện Nghị định số 05/2008/NĐ-CP, ngày 14/01/2008 của 
Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Nghị định số 

99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2013 của Chính phủ về Chính sách 
chi trả dịch vụ môi trường rừng, thời gian qua, Tổng cục Lâm 
nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tham mưu 
cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức 
thiết lập hệ thống các Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng từ trung 
ương tới các địa phương, triển khai chính sách chi trả dịch vụ 
môi trường rừng trên phạm vi cả nước.

Nhằm góp nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của chính 
sách và hỗ trợ địa phương nhanh chóng xác định diện tích rừng 
đến tận chủ rừng làm căn cứ chi trả tiền dịch vụ môi trường 
rừng Tổng cục Lâm nghiệp, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt 
Nam với sự hỗ trợ của Chương trình Lâm nghiệp Việt Đức biên 
soạn cuốn Sổ tay “Hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch 
vụ môi trường rừng” để làm tài liệu tham khảo. 

Phương pháp của Sổ tay “Hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi 
trả dịch vụ môi trường rừng” là kết hợp ảnh vệ tinh độ phân giải 
cao với kiến thức bản địa; Tận dụng tối đa nguồn lực xã hội vào 
rà soát rừng, đảm bảo thực hiện được với độ chính xác cần thiết, 
trong thời gian ngắn và chi phí thấp; Hệ thống tổ chức thực 
hiện giữa các cấp chính quyền, phân công nhiệm vụ cho từng 
đối tượng tham gia cụ thể và rõ ràng. 

Sổ tay “Hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi 
trường rừng” gồm 3 nội dung chính: (1)- Một số từ ngữ dùng 
trong rà soát rừng, (2)- Nội dung và phương pháp rà soát rừng, 
(3) - Các phụ lục về mẫu văn bản chỉ đạo, bảng biểu kỹ thuật 
và mẫu biên bản kiểm tra, bàn giao sản phẩm sử dụng trong rà 
soát rừng. Nó được xây dựng trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật của chi 
trả dịch vụ môi trường rừng, tiến bộ kỹ thuật điều tra kiểm kê 
rừng, kinh nghiệm của một số địa phương đã thực hiện rà soát 
rừng và kết quả khảo sát của nhóm tư vấn tại 4 tỉnh Đăk Lăk, Kon 
Tum, Lai Châu và Điện Biên. 

Cuốn tài liệu này nhằm phục vụ cho việc rà soát diện tích rừng 
đến từng chủ rừng để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi 
trường rừng. Tuy nhiên, một cuốn tài liệu không thể đáp ứng 
hết các yêu cầu của thực tiễn triển khai. Hy vọng cuốn tài liệu sẽ 
đóng góp một phần làm cho việc thực hiện chính sách chi trả chi 
trả dịch vụ môi trường rừng được thuận lợi hơn và hiệu quả hơn. 

Mọi ý kiến đóng góp cho cuốn tài liệu xin gửi về Tổng cục Lâm 
nghiệp, số 02 phố Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. 

Trân trọng cảm ơn./.

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP
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NHỮNG NGƯỜI THỰC HIỆN
Chỉ đạo nội dung:

PGS.TS.Nguyễn Bá Ngãi

Phó Tổng cục trưởng – Tổng cục Lâm nghiệp

Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam

Nhóm biên soạn:

GS.TS.Vương Văn Quỳnh

TS.Nguyễn Chí Thành

ThS.Phạm Hồng Lượng

KS.Bùi Nguyễn Phú Kỳ

Tổng cục Lâm nghiệp trân trọng cảm ơn
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Đã hỗ trợ xây dựng cuốn tài liệu này
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BV&PTR Bảo vệ và phát triển rừng

CCKL Chi cục Kiểm lâm

CCLN Chi cục Lâm nghiệp

Chi trả DVMTR Chi trả dịch vụ môi trường rừng

DVMTR Dịch vụ môi trường rừng

NN&PTNT Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quỹ BV&PTR Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng

RT Rừng trồng

RTN Rừng tự nhiên

TCLN Tổng cục Lâm nghiệp

UBND Ủy ban nhân dân
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1.1. Một số từ ngữ dùng trong rà soát rừng 

1. Thôn, bản

Thôn, bản là tên gọi chung của thôn, làng, bản, ấp, phum, sóc và các đơn 
vị tương đương. 

2. Chủ rừng 
Khái niệm về “Chủ rừng” trong tài liệu này bao gồm: 

a) Các tổ chức được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng để sử dụng ổn định 
lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. 

b) Các tổ chức tự đầu tư trồng rừng trên diện tích đất lâm nghiệp được 
giao do UBND cấp tỉnh xác nhận theo đề nghị của Sở NN&PTNT. 

c) Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng. 

d) Cộng đồng dân cư thôn được Nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định 
lâu dài vào mục đích lâm nghiệp. 

e) Các tổ chức không phải là chủ rừng nhưng được nhà nước giao trách 
nhiệm quản lý rừng bảo vệ rừng.

f ) Các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự đầu tư trồng rừng 
trên diện tích đất lâm nghiệp được giao do UBND cấp huyện xác nhận 
theo đề nghị của cơ quan chuyên môn về lâm nghiệp, có xác nhận của 
UBND cấp xã.

Chủ rừng được chia thành 2 nhóm: chủ rừng nhóm I gồm hộ gia đình, cá 
nhân, cộng đồng dân cư (thôn, bản, nhóm hộ và các tổ chức trong cộng 
đồng), chủ rừng nhóm II gồm các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, 
Lâm trường quốc doanh/Công ty lâm nghiệp (Công ty trách nhiệm hữu 
hạn một thành viên), các đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tư nhân, 
doanh nghiệp nước ngoài và chủ rừng khác.

3. Hộ nhận khoán bảo vệ rừng

Hộ nhận khoán bao gồm: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 
dân cư thôn có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các 
chủ rừng là tổ chức nhà nước, do hai bên lập, ký và có xác nhận của UBND 
cấp xã.

4. Nhóm hộ 

Nhóm hộ là tập thể các hộ đang sinh sống trong cùng một thôn, có rừng 
gần nhau hoặc được khoán bảo vệ chung cùng một diện tích rừng, tự 
nguyện liên kết thành nhóm chia sẻ quyền lợi và trách nhiệm trong việc 
bảo vệ rừng, được sự đồng ý của chính quyền địa phương hoặc chủ khoán 
bảo vệ rừng. 

Có hai loại nhóm hộ: 

- Nhóm hộ là chủ rừng. Đây là là nhóm gồm các hộ được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền ban hành quyết định giao rừng để quản lý, bảo vệ hoặc 
giao đất lâm nghiệp cho hộ sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích lâm 
nghiệp. Khu rừng của nhóm hộ được chi trả DVMTR là khu rừng được cấp 
có thẩm quyền quy định nằm trong lưu vực cung ứng DVMTR.

- Nhóm hộ nhận khoán rừng để bảo vệ. Đây là là nhóm gồm các hộ được 
chủ rừng ký hợp đồng khoán bảo vệ các khu rừng nằm trong lưu vực cung 
ứng DVMTR. 

5. Rừng được chi trả DVMTR

Rừng được chi trả DVMTR là rừng có đặc điểm đáp ứng 3 tiêu chí sau:

- Có thành phần chính là các loài cây lâu năm thân gỗ, cau dừa có chiều cao 
vút ngọn từ 5 mét trở lên (trừ rừng mới trồng và một số loài cây rừng ngập 
mặn ven biển), tre nứa,… có khả năng cung cấp gỗ, lâm sản ngoài gỗ và 
các giá trị trực tiếp và gián tiếp khác như bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ 
môi trường và cảnh quan.

Rừng mới trồng các loài cây thân gỗ và rừng mới tái sinh sau khai thác rừng 
trồng có chiều cao trung bình trên 1,5 m đối với loài cây sinh trưởng chậm, 
trên 3,0 m đối với loài cây sinh trưởng nhanh và mật độ từ 1.000 cây/ha trở 
lên được coi là rừng. 

Các hệ sinh thái nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản có rải rác một số cây lâu 

PHẦN I.
QUY ĐỊNH CHUNG
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năm là cây thân gỗ, tre nứa, cau dừa,… không được coi là rừng.

- Độ tàn che của tán cây là thành phần chính của rừng phải từ 0,1 trở lên.

- Diện tích liền khoảnh tối thiểu từ 0,5 ha trở lên, nếu là dải cây rừng phải 
có chiều rộng tối thiểu 20 mét và có từ 3 hàng cây trở lên.

6. Nguồn gốc rừng 

Nguồn gốc rừng là nguồn gốc hình thành rừng. Theo nguồn gốc, rừng 
được chia thành rừng tự nhiên và rừng trồng: 

-Rừng tự nhiên: là rừng có sẵn trong tự nhiên hoặc phục hồi bằng tái sinh 
tự nhiên là chính.

-Rừng trồng: là rừng được hình thành do con người trồng.

7. Trạng thái rừng 

Trạng thái rừng trong chi trả DVMTR được phân theo 3 cấp: rừng giàu, rừng 
trung bình và rừng nghèo. 

Rừng giàu là rừng có trữ lượng gỗ cây đứng bằng hoặc hơn 200 m3/ha.

Rừng trung bình là rừng có trữ lượng gỗ từ trên 100 đến 200 m3/ha.

Rừng nghèo là rừng có trữ lượng gỗ cây đứng từ 100 m3/ha trở xuống.

Các rừng tre nứa, rừng cau dừa, rừng hỗn giao gỗ tre nứa có trữ lượng gỗ 
từ 100m3/ha trở xuống đều được xếp vào trạng thái rừng nghèo trong chi 
trả dịch vụ môi trường.

8. Mục đích sử dụng rừng (loại rừng)

Mục đích sử dụng rừng, hay loại rừng, được xác định theo quy hoạch 3 loại 
rừng, gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và rừng sản xuất. 

Rừng phòng hộ: là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo 
vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hoá, hạn chế thiên tai, điều hoà khí 
hậu và bảo vệ môi trường. 

Rừng đặc dụng: là rừng được sử dụng chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên, bảo 
vệ mẫu chuẩn hệ sinh thái cảnh quan của quốc gia cho mỗi khu vực địa lý, 
bảo vệ nguồn gen sinh vật rừng, rừng phục vụ nghiên cứu khoa học, bảo 
vệ di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, rừng phục vụ giải trí và 
nghỉ dưỡng v.v... 

Rừng sản xuất: là rừng được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh gỗ, 
các lâm sản ngoài gỗ và kết hợp phòng hộ, bảo vệ môi trường. 

Rừng trồng ngoài quy hoạch cho phát triển lâm nghiệp nếu được UBND 
tỉnh quyết định là đối tượng được chi trả dịch vụ môi trường rừng thì được 
xếp vào rừng sản xuất.

9. Lưu vực của một nhà máy thuỷ điện hay cơ sở cấp nước 

Lưu vực của một cơ sở sản xuất thủy điện hay sản xuất nước sạch là diện 
tích mặt đất mà nước mưa rơi xuống sẽ dồn về cửa thu nước của cơ sở sản 
xuất đó. Ranh giới của diện tích thu nước được gọi là ranh giới lưu vực.

Diện tích rừng trong lưu vực của cơ sở sản xuất thủy điện hay sản xuất 
nước sạch là diện tích rừng có cung ứng DVMTR. Cơ sở sản xuất thuỷ điện 
hay nước sạch sử dụng DVMTR là đối tượng phải trả tiền DVMTR theo quy 
định tại Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ban hành ngày 24/9/2010 của Chính 
phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

10. Rà soát rừng 

Rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng là việc sử dụng các 
nguồn tư liệu để xác định diện tích rừng gắn với (1)-nguồn gốc, (2)-trạng 
thái, và (3)-mục đích sử dụng của từng chủ rừng hoặc nhóm chủ rừng hay 
nhận khoán bảo vệ rừng, trong phạm vi các lưu vực được chi trả dịch vụ 
môi trường rừng, thống kê thành danh sách các chủ rừng được chi trả dịch 
vụ môi trường rừng.

Rà soát rừng cơ bản được thực hiện trong phòng. Kiểm tra bổ sung tại hiện 
trường chỉ thực hiện trong trường hợp rừng bị thay đổi so với ảnh vệ tinh 
do mới bị cháy, mới khai thác mà không tìm được địa hình địa vật trên ảnh 
làm căn cứ xác định diện tích bị thay đổi. 

11. Đối tượng rà soát rừng 

Đối tượng rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng là toàn bộ 
diện tích rừng nằm trong lưu vực được chi trả dịch vụ môi trường rừng.

12. Lô rừng 

Lô rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng là đơn vị diện tích nhỏ 
nhất cần khoanh vẽ riêng trong rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi 
trường rừng. Đó là một diện tích tối thiểu 0.5 ha, đồng nhất về nguồn gốc, 
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trạng thái và mục đích sử dụng rừng, thuộc một hoặc một nhóm hộ là chủ 
rừng hay chủ nhận khoán bảo vệ rừng.

13. Bản đồ nền, bản đồ ảnh và bản đồ rà soát rừng 

- Bản đồ nền là bản đồ có các lớp thông tin cơ bản: ranh giới hành chính, 
địa hình, hệ thống thuỷ văn, hệ thống giao thông, ranh giới quy hoạch ba 
loại rừng, và ranh giới giao đất lâm nghiệp cho các chủ rừng và chủ nhận 
khoán bảo vệ rừng (nếu có) tỷ lệ 1:10.000 và được cơ quan có thẩm quyền 
xác nhận.

- Bản đồ ảnh là bản đồ nền được bổ sung thêm nền ảnh vệ tinh độ phân giải 
cao tổ hợp màu tự nhiên (SPOT5 hoặc ảnh có chất lượng tương đương). 

- Bản đồ rà soát rừng là bản đồ ảnh có thêm lớp thông tin về các lô rừng 
phục vụ chi trả dịch vụ môi trường.

14. Sản phẩm của rà soát rừng 

Sản phẩm của rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng gồm: 
(1)- bản đồ rà soát rừng, (2)- biểu thống kê các lô rừng được chi trả dịch 
vụ môi trường rừng và (3)- danh sách chủ rừng và chủ nhận khoán bảo vệ 
rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng của từng xã và từng chủ rừng 
nhóm II. Các sản phẩm bao gồm cả dạng số và dạng bản in trên giấy. 

- Bản đồ rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng tỷ lệ 1:10.000 
của từng xã có xác nhận của UBND xã. Bản đồ rà soát rừng của chủ rừng 
nhóm II có xác nhận của thủ trưởng đơn vị (phụ lục).

- Biểu thống kê các lô rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng kèm theo 
các thông tin về nguồn gốc, trạng thái, mục đích sử dụng, chủ hoặc nhóm 
hộ là chủ rừng hay nhận khoán bảo vệ rừng, lưu vực được chi trả dịch vụ 
môi trường rừng của từng xã có xác nhận của UBND xã đối với chủ rừng 
nhóm I, xác nhận của thủ trưởng đơn vị đối với chủ rừng nhóm II.

- Danh sách chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng của từng xã 
có UBND huyện xác nhận, của từng chủ rừng nhóm II có xác nhận của  
UBND tỉnh.

15. Ban chỉ đạo và các tổ công tác rà soát rừng 

Các ban chỉ đạo và tổ công tác rà soát rừng được thành lập nhằm gắn kết 
các ngành các cấp trong quá trình rà soát rừng, tạo được môi trường thuận 

lợi để phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khai thác hiệu quả 
nguồn vốn xã hội to lớn cho rà soát rừng. Đây là yếu tố quan trọng để rà 
soát rừng thực hiện được trong thời gian ngắn với chi phí thấp nhất.

15.1. Ban chỉ đạo rà soát rừng cấp tỉnh 

Ban chỉ đạo rà soát rừng cấp tỉnh được thành lập khi có ít nhất từ 3 huyện 
có rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ban chỉ đạo rà soát rừng 
cấp tỉnh do chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập. Trưởng Ban chỉ đạo 
là Phó Chủ tịch UBND phụ trách nông lâm nghiệp. Các thành viên còn lại 
của Ban chỉ đạo rà soát rừng cấp tỉnh gồm lãnh đạo các sở Nông nghiệp & 
PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Chi cục Lâm 
nghiệp, Chi cục Kiểm lâm và Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng.

Nhiệm vụ của ban chỉ đạo rà soát rừng cấp tỉnh là ban hành các văn bản chỉ 
đạo, giao nhiệm vụ và kế hoạch triển khai rà soát rừng cho các sở, ngành, 
UBND các huyện, xã, chủ rừng và đơn vị liên quan, chỉ đạo việc kiểm tra 
giám sát tiến độ và chất lượng của rà soát rừng, tổng kết đánh giá kết quả 
của công tác rà soát rừng trên địa bàn tỉnh.

15.2. Ban chỉ đạo rà soát rừng cấp huyện 

Ban chỉ đạo rà soát rừng cấp huyện được thành lập khi có ít nhất 3 xã có rừng 
được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Ban chỉ đạo rà soát rừng cấp huyện do 
chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập. Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Chủ 
tịch UBND huyện phụ trách nông lâm nghiệp, các thành viên còn lại của Ban 
chỉ đạo gồm lãnh đạo các phòng: Kinh tế (hoặc Nông nghiệp & PTNT); Tài 
nguyên & Môi trường; Tài chính - Kế hoạch, Hạt trưởng Kiểm lâm. Với những 
huyện ít rừng, việc có thành lập ban chỉ đạo rà soát rừng cấp huyện hay 
không phụ thuộc vào quyết định của BCĐ rà soát rừng cấp tỉnh.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo rà soát rừng cấp huyện là ban hành các văn 
bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ và kế hoạch triển khai rà soát rừng cho các cơ 
quan, các xã, chủ rừng và đơn vị liên quan phù hợp với yêu cầu của Ban chỉ 
đạo rừng soát rừng cấp trên, chỉ đạo việc kiểm tra giám sát tiến độ và chất 
lượng của công tác rà soát rừng, tổng kết đánh giá kết quả của công tác rà 
soát rừng trên địa bàn huyện.

15.3. Tổ công tác rà soát rừng cấp tỉnh 

Tổ công tác rà soát rừng cấp tỉnh gồm 5 thành viên do Ban chỉ đạo rà soát 
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rừng cấp tỉnh ra quyết định thành lập, trong đó 2 thành viên là cán bộ 
kỹ thuật của Chi cục Kiểm lâm, các thành viên còn lại là cán bộ kỹ thuật 
của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp PTNT, Quỹ bảo vệ và  
phát triển rừng.

Nhiệm vụ của tổ công tác rà soát rừng cấp tỉnh là tham mưu cho Ban chỉ 
đạo rà soát rừng tỉnh lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát 
rừng, quản lý hoạt động rà soát rừng trên địa bàn toàn tỉnh.

15.4. Tổ công tác rà soát rừng cấp huyện 

Tổ công tác rà soát rừng cấp huyện có 5 thành viên do Ban chỉ đạo rà soát 
rừng cấp huyện ra quyết định thành lập, trong đó 2 thành viên là cán bộ 
kỹ thuật của hạt kiểm lâm, các thành viên còn lại là cán bộ kỹ thuật của 
phòng tài nguyên môi trường, phòng Kinh tế (hoặc phòng Nông nghiệp & 
PTNT), phòng Tài chính – Kế hoạch.

Nhiệm vụ của tổ công tác rà soát rừng cấp huyện là tư vấn cho Ban chỉ đạo 
rà soát rừng huyện lập kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch rà soát 
rừng, quản lý các hoạt động liên quan đến rà soát rừng phù hợp với yêu 
cầu của ban chỉ đạo rà soát rừng cấp trên.

15.5. Tổ công tác rà soát rừng cấp xã 

Tổ rà soát rừng cấp xã có 3 thành viên cơ hữu do UBND xã quyết định 
thành lập, gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, hai 
thành viên còn lại là Trưởng ban Địa chính xã và cán bộ kiểm lâm địa bàn. 
Trong trường hợp Trưởng ban Địa chính mới được bổ nhiệm thì tổ rà soát 
rừng cấp xã có thể gồm 4 người, thành viên thứ 4 là Trưởng ban Địa chính 
cũ gần nhất đã về hưu hoặc cán bộ hiểu biết nhiều về địa chính xã.

Nhiệm vụ của Tổ công tác rà soát rừng cấp xã là lập kế hoạch và triển khai 
thực hiện kế hoạch rà soát rừng của chủ rừng nhóm I trên địa bàn xã theo 
hướng dẫn của Ban chỉ đạo rà soát rừng cấp trên.

Tổ rà soát rừng cấp xã có những thành phần không cơ hữu là các trưởng 
thôn. Khi thực hiện rà soát rừng ở thôn nào thì trưởng thôn ấy sẽ tham gia 
vào tổ rà soát rừng cấp xã. Nhiệm vụ của trưởng thôn là cùng với tổ rà soát 
rừng cấp xã xác định ranh giới rừng thôn bản, cung cấp thông tin về đặc 
điểm rừng của cộng đồng thôn bản, hỗ trợ các hộ gia đình xác định ranh 
giới và những đặc điểm rừng của họ, cùng với các trưởng thôn khác xác 

định ranh giới rừng giữa các thôn bản và giữa rừng chủ rừng nhóm I với 
chủ rừng nhóm II. 

15.6. Tổ rà soát rừng của các chủ rừng nhóm II 

Tổ rà soát rừng của các chủ rừng nhóm II có số lượng từ 3 đến 5 thành viên 
tuỳ thuộc vào quy mô diện tích rừng được nhà nước giao, hoặc cho thuê 
do Thủ trưởng đơn vị quyết định thành lập. Tổ trưởng là 1 cán bộ lãnh đạo 
của chủ rừng, các thành viên còn lại là cán bộ kỹ thuật có hiểu biết nhiều 
về rừng của đơn vị.

Nhiệm vụ của Tổ rà soát rừng của chủ rừng là lập kế hoạch và triển khai 
thực hiện kế hoạch rà soát rừng của mình theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo 
rà soát rừng cấp trên.

15.7. Cơ quan tư vấn địa phương cho rà soát rừng 

Cơ quan tư vấn địa phương là những tổ chức có đủ năng lực hỗ trợ hoạt 
động rà soát rừng ở địa phương với các nhiệm vụ chủ yếu là hỗ trợ tập 
huấn rà soát rừng, hoàn thiện bản đồ rà soát rừng cấp xã, tổng hợp số liệu 
rà soát rừng, lập các biểu thống kê các lô rừng và danh sách chủ rừng phục 
vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

15.8. Thẩm định kết quả rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Thẩm định kết quả rà soát rừng là việc kiểm tra và đánh giá khả năng sử 
dụng kết quả rà soát rừng cho chi trả dịch vụ môi trường rừng. Các chỉ tiêu 
kiểm tra và tiêu chuẩn đánh giá được ghi ở phần phụ biểu.

1.2. Yêu cầu sản phẩm của rà soát rừng

1.2.1. Các chỉ tiêu rà soát với mỗi lô rừng 

Ba chỉ tiêu quan trọng nhất cần rà soát với mỗi lô rừng là: nguồn gốc rừng, 
trạng thái rừng và loại rừng. 

Ngoài ra, với mỗi lô rừng cần xác định được tên chủ rừng, chủ nhận khoán 
bảo vệ rừng, đơn vị quản lý rừng (lô, khoảnh, tiểu khu), đơn vị hành chính 
(xã, huyện, tỉnh), tên đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng. 

1.2.2. Yêu cầu về bản đồ rà soát rừng 

- Tỷ lệ bản đồ: tỷ lệ bản đồ dùng để thực hiện rà soát rừng là 1:10.000.

- Hệ quy chiếu: sử dụng VN2000 múi chiếu 3 độ theo quy định của Tổng 
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cục Địa chính cho từng địa phương.

- Các lớp thông tin: Bản đồ rà soát rừng gồm 8 lớp thông tin chính: ranh 
giới hành chính, địa hình, thuỷ văn, giao thông, quy hoạch 3 loại rừng, giao 
đất lâm nghiệp (ranh giới các chủ rừng), khoán bảo vệ rừng, ranh giới các 
lô rà soát rừng.

- Các lô rừng 

+ Diện tích: tối thiểu 0.5 ha.

+ Dạng dữ liệu: dạng vùng

+ Hình dạng: bám sát hình dạng các khu rừng trên ảnh, có chỉnh sửa cho 
phù hợp với thực tế biến động sau thời gian chụp của ảnh.

+ Độ chính xác của ranh giới các lô rừng trên bản đồ ảnh tỷ lệ 1:10.000 là 
dưới 0.5mm.

+ Các thuộc tính cơ bản của lô rừng: Mỗi lô rừng có các thuộc tính cơ bản 
là tên chủ rừng, tên chủ nhận khoán, trạng thái rừng, nguồn gốc rừng, mục 
đích sử dụng, số hiệu khoảnh, tiểu khu, tên thôn, bản, diện tích lô. Đối với 
rừng trồng có thêm tên loài cây và năm trồng. Sai số của trạng thái rừng sai 
lệch không quá 1 cấp, các thuộc tính còn lại không có sai lệch.

+ Lỗi logic với các lô rà soát rừng: Mọi lô rà soát rừng đều có đủ thông tin 
về thuộc tính của các lô rừng, các lô rừng không chồng lấn nhau và không 
có khoảng hở giữa chúng.

+ Bản đồ rà soát rừng cấp xã phải có xác nhận của UBND xã và đại diện tổ 
chức thẩm định là Hạt Kiểm lâm. 

+ Bản đồ rà soát rừng của chủ rừng nhóm II phải có xác nhận của Thủ 
trưởng đơn vị chủ rừng nhóm II và đại diện tổ chức thẩm định là Chi cục 
Kiểm lâm.

1.2.3. Yêu cầu về biểu thống kê các lô rừng 

Biểu thống kê các lô rừng được xây dựng cho từng xã và cho từng chủ 
rừng nhóm II. Trong đó, các lô rừng được thông kê theo chủ rừng, tiểu khu, 
khoảnh. Mỗi lô rừng có đủ những thông tin về nguồn gốc, trạng thái, loại 
rừng, chủ hoặc nhóm hộ là chủ rừng, chủ nhận khoán bảo vệ rừng, lưu vực 
được chi trả dịch vụ môi trường rừng cho từng lô rừng. 

 Biểu thống kê các lô rừng cần có xác nhận của UBND xã đối với chủ rừng 
nhóm I, xác nhận của Thủ trưởng đơn vị đối với chủ rừng nhóm II và đại 
diện tổ chức thẩm định.

1.2.4. Yêu cầu về danh sách chủ rừng và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng 

Danh sách chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng phải có những 
thông tin chủ yếu gồm: tên chủ rừng, tổng diện tích rừng, diện tích phân 
theo loại rừng, nguồn gốc rừng, và trạng thái rừng. Mẫu biểu danh sách 
các chủ rừng được giới thiệu ở mục 2.3.3. 

Danh sách chủ rừng nhóm I được chi trả dịch vụ môi trường rừng cần có 
xác nhận của UBND huyện, danh sách chủ rừng nhóm II được chi trả dịch 
vụ môi trường rừng cần có xác nhận của UBND tỉnh.

Danh sách các hộ nhận khoán bảo vệ rừng cần có những thông tin chủ yếu 
gồm tên hộ nhậnkhoán, tên chủ rừng, vị trí trong nhóm bảo vệ rừng. Mẫu 
biểu danh sách các chủ rừng được giới thiệu ở mục 2.3.3.
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2.1. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ TRONG RÀ SOÁT RỪNG 

Nội dung chính của RSR phục vụ chi trả dịch vụ môi trường bao gồm công 
tác chuẩn bị, ngoại nghiệp, nội nghiệp, và thẩm định phê duyệt kết quả 
RSR. Nội dung phân công nhiệm vụ trong RSR được tóm tắt trong bảng 1.

PHẦN II. 

NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT RỪNG
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H 1. Nội dung công việc, hành trình sản phẩm,  
và người chịu trách nhiệm chính trong RSR

- Tổ công tác tỉnh,
- Sở NNPTNT 
- Sở TNMT

- Tổ công tác xã
- Tổ công tác C.rừng II

- Tư vấn địa phương 
- Tổ công tác C.rừng II

- Tổ công tác RSR 
huyện và tỉnh 
- BCĐ RSR huyện, tỉnh

Ảnh vệ tinh

Bản đồ ảnh

1-Bản đồ rà soát rừng
2-Phiếu rà soát rừng
3-Danh sách các lô rừng

1-Bản đồ rà soát hoàn chỉnh
2-Danh sách các chủ rừng 
và các chủ nhận khoán BVR

Danh sách các chủ rừng 
được phê duyệt

Chuẩn bị RSR

Ngoại nghiệp RSR  

Nội  nghiệp RSR  

Thẩm định phê duyệt  
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Theo sơ đồ trên có thể chia quá trình RSR thành 4 giai đoạn: 

- Giai đoạn chuẩn bị: do Tổ công tác cấp tỉnh, Sở NNPTNT và sở TNMT phụ 
trách, sản phẩm chủ yếu của giai đoạn chuẩn bị là bản đồ ảnh - bản đồ 
phục vụ RSR in trên nền ảnh vệ tinh độ phân giải cao tổ hợp màu thật.

- Giai đoạn ngoại nghiệp: do tổ công tác cấp xã và tổ công tác của chủ rừng 
nhóm II thực hiện , sản phẩm chủ yếu là bản đồ rà soát rừng , phiếu RSR và 
danh sách các lô rừng được rà soát.

- Giai đoạn nội nghiệp: do tư vấn địa phương và chủ rừng nhóm II thực 
hiện, sản phẩm chủ yếu là bản đồ rà soát rừng đã được hoàn chỉnh và danh 
sách các chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng.

- Giai đoạn thẩm định và phê duyệt: Do Tổ công tác và Ban chỉ đạo RSR tỉnh 
và huyện, sản phẩm chủ yếu là danh sách chủ rừng và chủ nhận khoán bảo 
vệ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

2.2. PHƯƠNG PHÁP RÀ SOÁT RỪNG 

2.2.1. Giai đoạn 1 - Chuẩn bị rà soát rừng 

Chuẩn bị cho RSR gồm chuẩn bị nhân lực, chuẩn bị vật tư thiết bị, chuẩn bị 
kinh phí và hợp đồng tư vấn hỗ trợ RSR. Chuẩn bị RSR chủ yếu do tổ công 
tác RSR tỉnh, huyện, chuyên gia của sở NNPTNT và của Sở TNMT thực hiện.

2.2.1.1. Chuẩn bị nhân lực

- Nhân lực phục vụ rà soát rừng. 

Sơ đồ tổ chức nhân lực phục vụ RSR như sau:

H 2. Sơ đồ tổ chức nhân lực RSR phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Theo sơ đồ trên Ban chỉ đạo RSR tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai 
công tác RSR trên địa bàn toàn tỉnh. Ban chỉ đạo RSR huyện chịu sự chỉ đạo 
của Ban chỉ đạo RSR tỉnh và chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai công tác 
RSR trên địa bàn toàn huyện. Chủ rừng nhóm II chịu trách nhiệm rà soát 
rừng trên diện tích của mình, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban chỉ đạo RSR 
tỉnh. Các cơ quan tư vấn địa phương có nhiệm vụ hỗ trợ các tổ công tác 
cấp xã hoàn thiện bản đồ và tổng hợp tư liệu và chịu sự chỉ đạo trực tiếp 
của Ban chỉ đạo RSR tỉnh. 

Nhân lực phục vụ RSR gồm ở mỗi tỉnh có thể gồm: Ban chỉ đạo RSR tỉnh 
5-7 người, tổ công tác RSR tỉnh 5-7 người, ban chỉ đạo RSR mỗi huyện 5 
người, tổ công tác RSR mỗi huyện 5 người, tổ công tác RSR của mỗi chủ 
rừng nhóm II 5-7 người, tổ công tác RSR mỗi xã 3-5 người, các trưởng thôn 
bản có rừng, các chủ rừng nhóm I. Nếu tính cả các trưởng thôn và chủ rừng 
thì, tổng số người tham gia vào quá trình RSR của một tỉnh từ vài trăm đến 
vài nghìn người tuỳ thuộc vào diện tích rừng. Trong đó, các hộ gia đình 
hoặc nhóm hộ chỉ tham gia 1 đến 2 ngày công, các trưởng thôn tham gia 
khoảng 5 đến 10 ngày công,  tổ công tác cấp xã và các nhóm tư vấn địa 
phương tham gia từ một đến hai tháng, tổ công tác cấp huyện có thể tham 
gia đến 4 tháng, tổ công tác cấp tỉnh có thể từ 5 đến 6 tháng.

- Thành lập các ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp tỉnh 
và cấp huyện do Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định thành lập và giải 
thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

- Thành lập các tổ công tác

Tổ công tác rà soát rừng cấp tỉnh và cấp huyện do ban chỉ đạo rà soát 
rừng cùng cấp đề xuất và Chủ tịch UBND cùng cấp ra quyết định thành 
lập. Tổ công tác cấp xã do UBND xã ra quyết định thành lập, tổ công tác 
của chủ rừng do Thủ trưởng đơn vị của chủ rừng nhóm II ra quyết định  
thành lập.

Có thể tham khảo một mẫu Quyết định thành lập ban chỉ đạo kiểm kê 
rừng tỉnh Hà Tĩnh trong phần phụ biểu để ban hành Quyết định thành lập 
ban chỉ đạo rà soát rừng (phụ lục 1).

- Tập huấn kỹ thuật rà soát rừng
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+Nội dung chính của tập huấn gồm: chuẩn bị tài liệu, phần mềm và vật tư 
thiết bị phục vụ rà soát rừng; họp thôn bản thành lập các nhóm hộ phục 
vụ rà soát rừng, xác định ranh giới rừng của thôn bản trên bản đồ ảnh; xác 
định ranh giới các lô rừng gắn với chủ rừng, nguồn gốc, trạng thái và loại 
rừng; điền thông tin vào phiếu rà soát rừng cho từng lô rừng; lập phiếu 
thống kê các lô rừng; lập danh sách chủ rừng được chi trả dịch vụ môi 
trường rừng; kiểm tra số lượng và chất lượng sản phẩm rà soát rừng, thẩm 
định kết quả rà soát rừng.

+Tập huấn rà soát rừng được chia thành 2 cấp: cấp 1 là tập huấn cho cán 
bộ cấp tỉnh, cấp 2 là tập huấn cho cán bộ cấp huyện và cấp xã. Những cán 
bộ được tập huấn ở cấp 1 sẽ tập huấn lại cho cán bộ cấp 2. 

- Lập kế hoạch rà soát rừng 

Kế hoạch rà soát rừng là phương án chi tiết để thực hiện rà soát rừng ở một 
xã, một huyện và toàn tỉnh. 

Sản phẩm chủ yếu của lập kế hoạch rà soát rừng là bảng kế hoạch, trong 
đó liệt kê các hoạt động cụ thể của rà soát rừng, tiến độ thực hiện, nhân lực 
thực hiện, vật tư thiết bị cần thiết, sản phẩm phải đạt được, kinh phí thực 
hiện cho từng hoạt động.

Thông tin chủ yếu phục vụ lập kế hoạch rà soát rừng gồm diện tích rừng và 
số chủ rừng thuộc các nhóm khác nhau, tình hình cán bộ, đặc điểm cộng 
đồng ở từng thôn, từng xã, từng huyện, tình trạng mùa vụ, tình hình tài 
liệu số liệu hiện có liên quan đến rà soát rừng và yêu cầu của kế hoạch rà 
soát rừng tổng thể của tỉnh.

Nguyên tắc chủ đạo trong lập kế hoạch là thực hiện rà soát rừng đồng loạt 
ở các địa phương trong toàn tỉnh, đảm bảo được logic về trình tự công 
việc, logic trong sự phối hợp của các lực lượng tham gia rà soát rừng, đạt 
được yêu cầu của rà soát rừng với thời gian và chi phí ít nhất. 

Kế hoạch rà soát rừng gồm kế hoạch rà soát rừng tổng thể của tỉnh và kế 
hoạch hoạt động của các ban chỉ đạo và tổ công tác rà soát rừng. Chúng 
do các tổ công tác xây dựng và được ban chỉ đạo cùng cấp phê duyệt  
(phụ lục 2).

2.2.1.2. Chuẩn bị vật tư thiết bị

Bước 1: Chuẩn bị bản đồ ảnh phục vụ RSR 

- Chuẩn bị ảnh vệ tinh

Ảnh vệ tinh sử dụng cho rà soát xác định ranh giới và diện tích rừng phục 
vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng là ảnh SPOT5 có độ phân giải 2.5m hoặc 
những ảnh có độ phân giải tương đương đã được nắn chỉnh trực giao (nắn 
chỉnh mức 3) trên hệ toạ độ VN2000 múi chiếu 3 độ và tổ hợp màu tự 
nhiên. Thời gian chụp ảnh không quá 2 năm tính đến thời gian sử dụng. 
Ảnh vệ tinh SPOT5 phục vụ rà soát rừng ở các địa phương được chuẩn bị 
bởi Trung tâm viễn thám quốc gia đóng tại 108 phố Chùa Láng Hà Nội.

H 3. Ảnh SPOT5 một phần xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

- Tiếp nhận ảnh vệ tinh

Tiếp nhận ảnh vệ tinh ở cấp tỉnh là việc kiểm tra và nhận bàn giao các cảnh 
ảnh phủ toàn bộ diện tích được chi trả dịch vụ môi trường rừng của tỉnh, 
số kênh phổ, độ phân giải, tỷ lệ mây che phủ, ngày chụp và hoàn thành 
biên bản bàn giao. 

Bên giao và bên nhận sử dụng phần mềm MAPINFO để mở ảnh vệ tinh 
chồng lên ranh giới khu vực cần rà soát rừng và xem các cảnh ảnh đã chùm 
phủ kín khu vực rà soát rừng chưa, những khu vực có nhiều mây đã có ảnh 
bù mây chưa.
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H 4. Kiểm tra số lượng cảnh ảnh sự trùm phủ diện tích toàn tỉnh

Kiểm tra về thời gian chụp ảnh vệ tinh bằng các ký hiệu ghi kèm theo ảnh 
và việc so sánh những biến đổi đặc trưng của cảnh vật trên mặt đất trước 
và sau thời gian chụp ảnh. 

Kiểm tra số kênh phổ bằng việc sử dụng phần mềm ENVI để mở ảnh đa 
phổ gốc, kênh PAN 2.5m và ảnh tổ hợp màu tự nhiên, sử dụng chức năng 
của phần mềm để kiểm tra số kênh phổ trên ảnh. 

Dùng phần mềm MAPINFO mở chồng xếp bản đồ địa hình tỷ lệ 1:50.000 
lên ảnh đa phổ, dùng công cụ phần mềm đo khoảng sai lệch giữa cảnh vật 
trên ảnh với bản đồ để kiểm tra sai lệch nắn chỉnh ảnh đa phổ, làm tương 
tự để kiểm tra sai lệch nắn chỉnh ảnh tổ hợp màu tự nhiên. Đối với rà soát 
rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng thì độ chính xác địa lý của 
ảnh được phép là 5m.

H 5. Kiểm tra nắn chỉnh ảnh phù hợp với bản đồ địa hình

Kiểm tra chất lượng tổ hợp màu của ảnh trên cơ sở phân tích mức phù hợp 
của màu sắc cảnh vật trên ảnh với thực tế. Yêu cầu về chất lượng màu là 
đảm bảo bằng mắt thường có thể phân biệt được sự sai khác màu sắc giữa 
các trạng thái rừng và nguồn gốc rừng. 

- Chuẩn bị bản đồ chuyên đề

+ Chuẩn bị bản đồ hành chính cấp xã

Chuẩn bị bản đồ hành chính là việc kiểm tra, chỉnh sửa, và bổ sung những 
thông tin cần thiết cho rà soát rừng lên bản đồ hành chính cấp tỉnh, cấp 
huyện và cấp xã; chuyển bản đồ hành chính về hệ toạ độ thống nhất 
VN2000 múi chiếu 3 độ đảm bảo trùng khít ranh giới của các đơn vị hành 
chính trên địa bàn toàn tỉnh. Các thông tin chủ yếu của bản đồ hành chính 
cấp xã gồm tên xã, mã xã, tên huyện, mã huyện, diện tích tự nhiên của 
từng xã đã được bình sai phù hợp với diện tích toàn huyện. Các thông tin 
chủ yếu của bản đồ hành chính cấp huyện gồm tên huyện, mã huyện diện 
tích của huyện đã được bình sai phù hợp với diện tích toàn tỉnh. Chuẩn bị 
bản đồ hành chính do Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện. 

+ Chuẩn bị bản đồ địa hình

Chuẩn bị bản đồ địa hình là việc kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung những 
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thông tin cần thiết cho rà soát rừng lên bản đồ địa hình, thống nhất chuyển 
về hệ toạ độ VN2000 múi 6 độ. Bản đồ địa hình sử dụng cho rà soát rừng 
là có tỷ lệ 1:10.000, trong trường hợp không có bản đồ tỷ lệ 1:10.000 thì sử 
dụng bản đồ tỷ lệ 1:50000. Các yếu tố trên bản đồ địa hình gồm các đường 
đồng mức và các điểm độ cao với khoảng cách độ cao theo quy chuẩn của 
bản đồ địa hình. Các thông tin trên bản đồ địa hình gồm: độ cao của các 
đường đồng mức, các điểm độ cao, địa danh trên bản đồ. Chuẩn bị bản đồ 
địa hình do Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện.

+ Chuẩn bị bản đồ thuỷ văn

Chuẩn bị bản đồ thuỷ văn là việc kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung những 
thông tin lên bản đồ thủy văn, chuyển chúng về hệ tọa độ VN2000 múi 6 
độ. Những thông tin chủ yếu của bản đồ thuỷ văn là vị trí và tên của sông, 
suối, hồ, đầm v.v... Chuẩn bị bản đồ địa hình do Sở Tài nguyên & Môi trường 
thực hiện.

+ Chuẩn bị bản đồ quy hoạch 3 loại rừng 

Chuẩn bị bản đồ quy hoạch 3 loại rừng là việc kiểm tra, hiệu chỉnh và bổ 
sung những thông tin cần thiết cho rà soát rừng lên bản đồ quy hoạch 
3 loại rừng. chuyển nó về hệ toạ độ thống nhất VN2000 múi 3 độ, tỷ lệ 
1:10.000. Việc kiểm tra để đảm bảo rằng ranh giới các lô, khoảnh, tiểu khu 
trong bản đồ quy hoạch 3 loại rừng trùng khít nhau và trùng khít với ranh 
giới hành chính các cấp, diện tích đã bình sai của mỗi lô, khoảnh, tiểu khu 
trên bản đồ đúng với diện tích đã được phê duyệt trong quy hoạch 3 loại 
rừng. Bản đồ quy hoạch ba loại rừng được đính kèm với danh sách và diện 
tích các tiểu khu, khoảnh và mục đích sử dụng rừng được phê duyệt của 
UBND tỉnh. Chuẩn bị bản đồ quy hoạch 3 loại rừng do Sở Nông nghiệp & 
Phát triển nông thôn thực hiện.

+ Chuẩn bị bản đồ giao đất lâm nghiệp 

Chuẩn bị bản đồ giao đất lâm nghiệp là việc kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung 
những thông tin cần thiết cho rà soát rừng, chuyển chúng về hệ toạ độ 
VN2000 múi chiếu 6 độ. Việc kiểm tra sẽ đảm bảo rằng tên, ranh giới và diện 
tích của các đơn vị và tổ chức được giao đất trên bản đồ phù hợp với quyết 
định giao đất. Ranh giới giữa các chủ rừng nhóm II không chồng lấn nhau, 
không chồng lấn với ranh giới rừng và đất của các chủ rừng nhóm I. Chuẩn 
bị bản đồ giao đất lâm nghiệp Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện.

+ Chuẩn bị bản đồ giao khoán bảo vệ rừng 

Chuẩn bị bản đồ giao khoán rừng là việc kiểm tra, chỉnh sửa và bổ sung 
những thông tin lên bản đồ giao khoán bảo vệ rừng cho các hộ và nhóm 
hộ gia đình. Việc kiểm tra là để đảm bảo rằng ranh giới giữa rừng giao 
cho các hộ và nhóm hộ không chờm lấn nhau, và trùng khít với ranh giới 
khoảnh, tiểu khu và ranh giới của chủ rừng, mỗi diện tích giao khoán đều 
có tên của chủ rừng, tên của hộ hoặc nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng. 
Chuẩn bị bản đồ giao đất cũng bao gồm việc chuyển chúng về hệ tọa độ 
VN2000 múi 6 độ phù hợp với bản đồ hành chính. Chuẩn bị bản đồ giao 
khoán do các chủ rừng nhóm II thực hiện.

+ Tiếp nhận các bản đồ chuyên đề 

Tiếp nhận các bản đồ phục vụ rà soát rừng là việc kiểm tra và giao nhận các 
loại bản đồ giữa tổ công tác rà soát rừng cấp tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi 
trường, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các chủ rừng nhóm II.

 Tiếp nhận các bản đồ chuyên đề phục vụ rà soát rừng do tổ công tác rừng 
cấp tỉnh và các bên liên quan thực hiện với biên bản bàn giao giữa các bên.

- Xây dựng bản đồ ảnh 

Xây dựng bản đồ ảnh phục vụ rà soát rừng do tổ công tác rà soát rừng 
cấp tỉnh thực hiện, hoặc cũng có thể hợp đồng để một cơ quan tư vấn địa 
phương thực hiện. Công việc chủ yếu như sau:

+ Chồng xếp các bản đồ chuyên đề lên ảnh vệ tinh

Bản đồ ảnh phục vụ rà soát rừng được xây dựng bằng cách chồng xếp các 
bản đồ lên ảnh vệ tinh. Sau khi chồng xếp cần kiểm tra tính đầy đủ những 
lớp thông tin và tính thống nhất trên hệ toạ độ VN2000 của các lớp bản đồ. 
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H 6. Bản đồ ảnh có đường đồng mức phục vụ rà soát rừng 

+ Tạo bản đồ ảnh cho từng xã

Bản đồ ảnh sau khi ghép lại toàn tỉnh để kiểm tra tính thống nhất sẽ được 
cắt riêng thành bản đồ ảnh từng xã. 

+ Lưu trữ và in ấn bản đồ ảnh 

Bản đồ ảnh được lưu trên dạng số và in trên bản giấy ít co giãn, bề mặt 
được phủ nilong không thấm nước. 

+ Tiếp nhận bản đồ ảnh

Tiếp nhận bản đồ ảnh là việc kiểm tra và giao nhận bản đồ ảnh giữa các tổ 
công tác rà soát rừng cấp tỉnh với cấp huyện hay chủ rừng nhóm II, giữa 
cấp huyện và cấp xã. Việc kiểm tra để đảm bảo rằng các bản đồ ảnh dạng 
số được ghi chép riêng cho từng xã với đầy đủ các lớp thông tin cần thiết, 
các bản đồ in trên giấy có đủ cho các xã và thể hiện đầy đủ những lớp 
thông tin cần thiết cho rà soát rừng, màu sắc các cảnh vật rõ ràng và gần 
với màu tự nhiên. 

Việc tiếp nhận bản đồ ảnh cũng bao gồm kiểm tra số lượng bản đồ ảnh 
của các xã và ký nhận biên bản bàn giao giữa các bên (phụ lục 3).

Bước 2: Chuẩn bị dụng cụ

Mỗi tổ công tác cấp xã cần có một bộ dụng cụ phục vụ rà soát rừng gồm 
1 máy định vị GPS, 1 địa bàn, 1 thước dây, một bảng tra nhanh trữ lượng 
rừng và một máy tính cá nhân có thể cài đặt và vận hành được phần mềm 
MAPINFO.

Chuẩn bị dụng cụ bao gồm việc kiểm tra tính đầy đủ và khả năng vận hành 
bình thường của các dụng cụ trên. Chuẩn bị dụng cụ phục vụ rà soát rừng 
sẽ do tổ công tác cấp xã thực hiện dưới sự hướng dẫn hỗ trợ của tổ công 
tác rà soát rừng cấp huyện. 

H 7. Thước dây, la bàn cầm tay, máy định vị GPS

2.2.1.3. Chuẩn bị kinh phí 

- Kinh phí nhân công

Kinh phí nhân công cho rà soát rừng được xác định trên cơ sở dự kiến số 
ngày làm việc ngoài giờ của các thành viên ban chỉ đạo và tổ công tác. Mức 
chi trả tiền thù lao làm việc ngoài giờ thực hiện theo quy định hiện hành 
của Nhà nước và do UBND cấp tỉnh quyết định. Nguồn kinh phí chi trả có 
thể được sử dụng từ kinh phí 10% quản lý của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh hoặc 
từ nguồn kinh phí dự phòng (5%) được trích theo quy định do UBND cấp 
tỉnh quyết định.

- Kinh phí mua sắm vật tư thiết bị

Kinh phí mua sắm vật tư thiết bị bổ sung cho cấp xã được huy động trong 
trường hợp chưa được trang bị và không thể huy động được sự hỗ trợ của 
các lực lượng cùng tham gia. Nguồn kinh phí mua sắm vật tư, thiết bị được 
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sử dụng từ kinh phí quản lý 10% của Quỹ BV&PTR cấp tỉnh hoặc từ nguồn 
kinh phí dự phòng (5%) được trích theo quy định do UBND tỉnh quyết định.

- Kinh phí hội họp

Hội họp phục vụ rà soát rừng bao gồm họp triển khai rà soát rừng các cấp, 
họp định kỳ và bất thường của ban chỉ đạo cấp tỉnh và huyện. Kinh phí hội 
họp được dự toán theo quy định hiện hành của nhà nước và được trích 
từ nguồn kinh phí quản lý và kinh phí dự phòng cho chi trả dịch vụ môi 
trường rừng các cấp.

2.2.1.4. Hợp đồng tư vấn hỗ trợ tập huấn, hoàn thiện bản đồ và tổng 
hợp số liệu

-  Ký hợp đồng tư vấn hỗ trợ tập huấn rà soát rừng cấp tỉnh

Mỗi tỉnh tuỳ theo diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng và 
có thể chọn đơn vị tư vấn hỗ trợ 1 lớp tập huấn cấp tỉnh về kỹ thuật và tổ 
chức rà soát rừng. Trong trường hợp diện tích rừng được chi trả dịch vụ 
môi trường rừng không nhiều có thể gửi cán bộ của mình đến tập huấn ở 
một lớp của tỉnh khác. Các đơn vị được lựa chọn làm tư vấn hỗ trợ tập huấn 
cần có những điều kiện sau:

(1)- Đã thực hiện ít nhất một hợp đồng có sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải 
cao để điều tra rừng.

(2)- Đã thực hiện ít nhất một hợp đồng liên quan đến chi trả dịch vụ môi 
trường rừng.

(3)- Đã tổ chức ít nhất một lớp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cho 
cộng đồng.

Hình thức thầu tư vấn hỗ trợ tập huấn rà soát rừng có thể áp dụng đấu 
thầu rộng rãi, hoặc chỉ định thầu.

Cán bộ ký hợp đồng tư vấn rà soát rừng cấp tỉnh là Giám đốc Quỹ Bảo vệ 
và Phát triển rừng tỉnh.

- Ký hợp đồng tư vấn hỗ trợ hoàn thiện bản đồ và tổng hợp số liệu rà soát rừng 
cấp xã

Tư vấn hỗ trợ hoàn thiện bản đồ và tổng hợp số liệu cho các xã là tư vấn địa 
phương có thể gồm các trung tâm, các đoàn, đội, các lâm trường, các ban 
quản lý rừng v.v... có đủ các điều kiện sau:

(1)- Đã thực hiện ít nhất một hợp đồng liên quan đến xây dựng bản đồ 
hiện trạng rừng.

(2)- Có đủ thiết bị và nhân lực để thực hiện hợp đồng tư vấn.

(3)- Đã tham gia lớp tập huấn rà soát rừng cấp tỉnh, hoặc cấp huyện.

Hình thức thầu tư vấn địa phương hỗ trợ hoàn thiện bản đồ và tổng hợp 
số liệu rà soát rừng cấp xã được lựa chọn theo quy định của Nhà nước. Một 
tỉnh có thể cùng lúc mời nhiều nhà thầu tư vấn địa phương hỗ trợ hoàn 
thiện bản đồ và tổng hợp số liệu rà soát rừng cấp xã.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh là đơn vị ký hợp đồng với các nhà 
thầu tư vấn.

2.2.2. Giai đoạn 2 - Ngoại nghiệp rà soát rừng (Rà soát rừng cấp xã)

Bước 1: Họp triển khai rà soát rừng cấp xã

Thành phần: tổ công tác rừng cấp xã và các trưởng thôn

Nội dung: 

- Thông báo về kế hoạch rà soát rừng cấp xã và nhiệm vụ của các trưởng 
thôn và chủ rừng trong quá trình rà soát rừng.

- Xác định ranh giới rừng của các thôn bản trên bản đồ ảnh. 

Tổ công tác cấp xã và các trưởng thôn bản căn cứ vào địa hình địa vật như 
sông, suối, khe, dông núi, đường giao thông, mương nước, hồ, đầm v.v... và 
phân bố các khu rừng do xã quản lý trên bản đồ ảnh để xác định ranh giới 
rừng giữa các thôn bản. 

Thời gian: 1 ngày. Kết quả họp triển khai được ghi thành biên bản  
(phụ lục 4).

Bước 2: Xác định ranh giới rừng của các thôn bản ngoài thực địa

- Trường hợp ranh giới rừng của các thôn bản không xác định được rõ ràng 
trên bản đồ ảnh, nhưng có thể nhận biết được trên thực địa 

Tổ công tác cấp xã và các trưởng thôn liên quan (gọi tắt là tổ rà soát ranh 
giới) tiến hành xác định ranh giới rừng của các thôn ngoài thực địa theo 
trình tự sau:

(1)- Xác định toạ độ và cắm mốc điểm đầu của ranh giới rừng giữa  
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hai thôn: 

Tổ rà soát ranh giới đi dọc đường giao thông đến ranh giới rừng giữa hai 
thôn, cắm mốc ranh giới rừng giữa hai thôn. Dùng GPS xác định toạ độ 
điểm mốc này gọi là toạ độ điểm đầu của ranh giới rừng giữa hai thôn.

(2)- Xác định toàn bộ ranh giới rừng giữa hai thôn trên thực địa và bản đồ ảnh:

Tổ rà soát ranh giới chuyển toạ độ điểm đầu của ranh giới rừng giữa hai 
thôn lên bản đồ, sau đó căn cứ vào toạ độ điểm đầu, đối chiếu địa hình địa 
vật và hình ảnh các khu rừng trên bản đồ ảnh và ngoài thực tế để xác định 
tiếp toàn bộ ranh giới rừng giữa hai thôn ngoài thực địa và trên bản đồ ảnh 
trong phạm vi rừng đã được giao cho xã quản lý. 

- Trường hợp ranh giới rừng của các thôn bản không xác định được rõ ràng 
trên bản đồ ảnh, nhưng cũng khó nhận biết được trên thực địa

Đây là  trường hợp giữa các thôn bản còn những khu rừng do xã quản lý 
nhưng chưa giao trách nhiệm cụ thể cho các thôn. Việc xác định ranh giới 
giữa các thôn được thực hiện theo trình tự sau:

(1)- Xác định ranh giới rừng giữa các thôn trên bản đồ ảnh và toạ độ điểm 
đầu ranh giới. 

Tổ rà soát ranh giới tiến hành phân định ranh giới rừng giữa các thôn trên 
bản đồ ảnh trên cơ sở phân tích điều kiện nhân lực, khoảng cách địa lý, đặc 
điểm địa hình, ý nghĩa của các khu rừng với từng thôn bản. Sau đó, tổ công 
tác cấp xã xác định toạ độ các điểm giao cắt giữa các đường giao thông với 
ranh giới rừng mới phân chia, gọi là toạ độ điểm đầu ranh giới rừng giữa 
các thôn bản.

(2)- Xác định và cắm mốc điểm đầu ranh giới rừng giữa các thôn bản ngoài 
thực địa.

Tổ rà soát ranh giới đi dọc các trục đường giao thông, xác định điểm đầu 
ranh giới rừng giữa các thôn bản và toạ độ đã xác định trên bản đồ ảnh, 
cắm mốc phân giới rừng giữa các thôn bản ngoài thực địa.

Bước 3: Họp thôn bản

- Thành phần: trưởng thôn và đại diện các hộ gia đình là chủ rừng và nhận 
khoán bảo vệ rừng trong thôn bản. 

- Nội dung: 

+ Thông báo về kế hoạch rà soát rừng của xã và nhiệm vụ tham gia của 
trưởng thôn và các chủ rừng, 

+Thảo luận xác lập lại các đối tượng rà soát rừng trong thôn gồm hộ, nhóm 
hộ, cộng đồng thôn. 

Tùy theo điều kiện cụ thể của địa phương, việc chi trả DVMTR có đến từng 
hộ gia đình, nhóm hộ gia đình, cộng đồng thôn bản hoặc cả 3 hình thức 
trên. Tuy nhiên, tài liệu này khuyến khích chi trả dịch vụ môi trường rừng 
và rà soát rừng cho chi trả dịch vụ môi trường rừng theo hình thức nhóm 
hộ gia đình và tổ chức cộng đồng thôn bản. Đây là những hình thức cho 
phép rà soát rừng nhanh, chi trả tiền được thuận tiện và phát huy được ưu 
điểm của tập quán lao động và sinh hoạt cộng đồng ở vùng cao cho bảo 
vệ và phát triển rừng.

Trong một thôn có thể thành lập nhiều nhóm hộ hoặc tất cả các hộ trong 
thôn thành một nhóm hộ gọi là cộng đồng thôn. Nếu một thôn có nhiều 
nhóm thì mỗi nhóm sẽ gồm các hộ ở gần nhau hoặc cùng dòng tộc, dòng 
họ… để thuận tiện trong việc đi tuần tra rừng, theo dõi và giám sát kết quả 
bảo vệ rừng. 

Tổ rà soát rừng cấp xã và chủ rừng nhóm II có trách nhiệm phối hợp với 
trưởng thôn dự kiến sắp xếp các hộ thành nhóm, sau đó tổ chức thảo luận 
với các hộ gia đình trong các buổi họp thôn để đạt được sự đồng thuận về 
thành lập các nhóm hộ gia đình bằng một biên bản cuộc họp và bản danh 
sách các hộ gia đình trong từng nhóm hộ. 

Nhìn chung, việc thiết lập các nhóm hộ để rà soát rừng và tổ chức chi trả 
dịch vụ môi trường rừng sẽ làm cho việc rà soát rừng được nhanh chóng, 

+Phát phiếu và hướng dẫn kê khai diện tích rừng của hộ gia đình và nhóm hộ. 
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Bảng 2. Mẫu kê khai diện tích rừng của hộ gia đình

Tên chủ hộ/nhóm hộ: . . . . . . . . . . . thôn: . . . . . . . . . . . ,xã: . . . . . . . . . . . , huyện: . . . . . . . . . .

Số hiệu 
lô

Trạng thái 
rừng Năm trồng Tên địa danh Diện tích

1
2
3
. . .

(Ghi chú: năm trồng chỉ ghi cho những lô trạng thái rừng là rừng trồng)

+Lập danh sách hộ và nhóm hộ chủ rừng, 

Bảng 3. Mẫu danh sách hộ và nhóm hộ chủ rừng

Thôn: . . . . . . . . . . . . . . . , xã: . . . . . . . . . . . . . . . , huyện: . . . . . . . . . . . . . . .

Số hiệu 
hộ GĐ

Tên hộ/nhóm 
hộ 

Số lô rừng 
tự nhiên 

Số lô rừng 
trồng 

Tổng diện 
tích rừng 

(ha)
1

2

3

. . .

Kết quả họp thôn bản được ghi trong biên bản riêng (phụ lục 5). 

- Thời gian: 1 -2 buổi.

Bước 4: Tổng hợp danh sách các chủ rừng 

-Trưởng thôn thu thập phiếu kê khai của các hộ gia đình và nhóm hộ tổng 
hợp lại thành danh sách các hộ gia đình và nhóm hộ là chủ rừng và chủ 
nhận khoán bảo vệ rừng, giao nộp cho tổ công tác cấp xã.

-Tổ công tác cấp xã tổng hợp thành danh sách các chủ rừng và nhóm hộ là 
chủ rừng của toàn xã. 

Bước 5: Khoanh vẽ và mô tả đặc điểm lô rừng của các chủ rừng nhóm I

-  Khoanh vẽ các lô rừng của từng thôn bản trên bản đồ ảnh giấy 

Khoanh vẽ các lô rừng của từng thôn bản trên bản đồ giấy được thực hiện 
theo trình tự sau:

(1)-  Nhận diện các địa hình địa vật trên phạm vi ranh giới thôn

Các thành viên của tổ công tác cấp xã, trưởng thôn và các chủ rừng của 
từng thôn (gọi tắt là tổ rà soát rừng) cùng xem bản đồ ảnh, xác nhận các 
yếu tố địa hình địa vật ở địa phương như tên sông suối, đường xá, làng 
bản, nhà cửa, các dãy núi, nương rẫy, ruộng vườn, ao hồ v.v... trên phạm vi 
thôn bản mình.

H 8. Khả năng nhận biết rõ ràng địa hình địa vật trên bản đồ ảnh (Hồ 
Thầu Tam Đường Lai Châu)

(2)-  Nhận diện các khu rừng trên phạm vi ranh giới thôn

Trên cơ sở nhận diện được địa hình địa vật, tổ rà soát rừng tiếp tục nhận 
diện từng khu rừng của từng chủ rừng trong mối liên quan về không gian 
với những địa hình địa vật trên bản đồ ảnh giấy và xác định tên chủ rừng, 
nguồn gốc rừng và trạng thái của chúng.
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(3)-  Khoanh vẽ các lô rừng thuộc các chủ rừng, nguồn gốc, trạng thái rừng 
khác nhau của thôn bản trên bản đồ ảnh giấy

Căn cứ vào sự thay đổi màu sắc, cấu trúc và vị trí của các trạng thái rừng 
theo địa hình, tổ rà soát rừng thảo luận để cán bộ địa chính khoanh vẽ 
ranh giới các lô rừng của từng chủ rừng, hoặc nhóm hộ là chủ rừng có 
nguồn gốc và trạng thái khác nhau trong phạm vi ranh giới thôn bản. 
Trong trường hợp rừng đã giao cho nhóm hộ, cho cộng đồng, cho hợp tác 
xã thì sử dụng tên của trưởng nhóm hộ, tên cộng đồng, tên thôn bản thay 
cho tên của chủ rừng. 

H 9. Khoanh vẽ tách biệt được các lô rừng trên bản đồ ảnh  
(Hồ Thầu Tam Đường Lai Châu)

(4)-  Điền số hiệu cho từng lô rừng của thôn trên bản đồ ảnh 

Cán bộ địa chính căn cứ vào vị trí của lô rừng đã được khoanh vẽ trên bản đồ 
ảnh để ghi số hiệu cho chúng theo hướng tăng dần từ trái qua phải, từ trên 
xuống dưới trong phạm vi ranh giới mỗi khoảnh của quy hoạch 3 loại rừng.

-  Điền thông tin vào phiếu mô tả đặc điểm từng lô rừng 

Cán bộ kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ địa chính xã điền thông tin vào 
phiếu rà soát cho từng lô rừng trên cơ sở thống nhất ý kiến của tổ rà soát 
rừng, mẫu phiếu rà soát rừng như sau. 
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Các thông tin trong phiếu rà soát rừng được xác định như sau:

* Tờ phiếu số: là mục để ghi số thứ tự của tờ phiếu rà soát rừng trong một 
xã, chúng tiếp nối từ thôn này sang thôn khác. 

* Mã xã: là mục để ghi mã số của xã, do Sở Tài nguyên & Môi trường cung cấp. 

* Lô: là mục để ghi số hiệu lô rừng.

* Khoảnh: là các mục để ghi số hiệu hoặc ký hiệu của khoảnh theo bản đồ 
quy hoạch 3 loại rừng.

* Tiểu khu: là các mục để ghi số hiệu hoặc ký hiệu của tiểu khu theo bản đồ 
quy hoạch ba loại rừng.

* Chủ rừng: là mục để ghi tên chủ rừng. 

* Mã chủ rừng: là mục để ghi mã số của chủ rừng. Mã số của mỗi chủ rừng 
nhóm I trong một xã không trùng nhau. Các lô rừng của cùng một chủ 
rừng sẽ có cùng một mã số chủ rừng. Trong một xã, mã số của chủ rừng 
được ghi tiếp nối từ thôn này sang thôn khác.

* Họ tên chủ NK: là mục ghi tên chủ hoặc nhóm nhận khoán bảo vệ rừng 
(nếu có). Tên chủ hoặc nhóm hộ nhận khoán được ghi cho những lô đã 
giao khoán bảo vệ rừng, nó được xác định qua bản đồ giao khoán rừng 
hoặc xác nhận của chủ rừng và chủ nhận khoán bảo vệ rừng.

* Nguồn gốc rừng: là mục để xác nhận nguồn gốc rừng là rừng tự nhiên 
hay rừng trồng.

* Trạng thái rừng: là mục để xác nhận cấp giàu nghèo của lô rừng theo ý 
kiến đa số của tổ rà soát rừng hoặc theo bảng tra nhanh trữ lượng rừng. 
Phương pháp xác định cấp giàu nghèo của lô rừng bằng bảng tra nhanh 
trữ lượng rừng được giới thiệu ở phụ lục 7. Tuỳ theo năng lực và điều kiện 
chi trả dịch vụ môi trường rừng ở mỗi địa phương mà Ban chỉ đạo quyết 
định có xác định và chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng theo trạng thái 
rừng hay không. 

* Loại rừng: là mục để xác nhận mục đích sử dụng của lô rừng là phòng hộ, 
đặc dụng hoặc sản xuất lớp bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.

* Nhóm bảo vệ rừng: là cột ghi tên trưởng nhóm hoặc tên nhóm bảo vệ rừng. 
Nhóm bảo vệ rừng được xác định bởi chủ rừng và tổ rà soát rừng cấp xã.

* Mã số nhóm BVR: là cột ghi mã số của nhóm bảo vệ rừng, mỗi nhóm bảo 
vệ rừng trong một xã có một mã số riêng, là số thứ tự của nhóm bảo vệ 
rừng trong xã.

* Tên đối tượng chi trả DVMTR: là mục ghi tên đối tượng chi trả dịch vụ môi 
trường rừng. Một lô rừng có thể có một hoặc nhiều đối tượng chi trả dịch 
vụ môi trường rừng (Công ty CP Thủy điện A; Công ty TNHH Một thành 
viên cấp nước B, Ban quản lý nước sạch huyện C…).

- Chuyển ranh giới các lô rừng trên bản đồ giấy vào vào bản đồ số trên  
máy tính. 

Cán bộ địa chính và kiểm lâm địa bàn căn cứ vào vị trí của các lô rừng để 
khoanh vẽ lại các đường ranh giới của chúng từ bản đồ giấy vào bản đồ số 
trong máy tính.

- Điền thuộc tính cho các lô rừng trên bản đồ số

Cán bộ địa chính và kiểm lâm địa bàn điền thuộc tính của lô rừng trên bản 
đồ số theo thông tin trên phiếu rà soát của từng lô rừng.

Mỗi lô rừng trên bản đồ rà soát rừng có 15 thuộc tính phù hợp với các mục 
đã được ghi trên phiếu kiểm kê rừng. Ngoài ra, để thuận tiện cho việc tổng 
hợp dữ liệu rà soát rừng cho mỗi lô rừng còn có thêm 2 thuộc tính về mã 
số xã và mã số huyện. Mã số xã và huyện được ghi theo quy định của Tổng 
cục Địa chính.

- Kiểm tra kết quả khoanh vẽ và điền thuộc tính cho các lô rừng 

Tổ công tác cấp xã sử dụng phiếu rà soát rừng của từng lô rừng để kiểm 
tra kết quả khoanh vẽ từng lô rừng trên bản đồ ảnh giấy và trong bản đồ 
số theo trình tự sau:

(1)- Kiểm tra chất lượng khoanh vẽ và thông tin trên phiếu rà soát rừng của 
từng lô rừng trên bản đồ ảnh giấy.

Tổ công tác cấp xã kiểm tra ranh giới của tất cả các lô rừng trên bản đồ ảnh, 
đối chiếu với các thông tin mô tả trong phiếu rà soát rừng để xác định và 
điều chỉnh những lỗi do khoanh vẽ và mô tả thiếu chính xác về lô rừng. 

(2)- Kiểm tra chất lượng khoanh vẽ và thông tin trên phiếu rà soát của từng 
lô rừng trên bản đồ ảnh trong máy tính.

Tổ công tác cấp xã kiểm tra sự phù hợp của ranh giới của tất cả các lô rừng 
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trên bản đồ ảnh giấy với ranh giới trên bản đồ ảnh số trong máy tính, đối 
chiếu các thuộc tính của lô rừng đã ghi trong máy tính với các thông tin 
mô tả trên phiếu rà soát rừng đã được chỉnh sửa để điều chỉnh ranh giới và 
thuộc tính các lô rừng trong máy tính cho thống nhất. 

Bước 6. Khoanh vẽ và mô tả đặc điểm các lô rừng của chủ rừng nhóm II

- Khoanh vẽ ranh giới và điền thuộc tính cho các lô rừng trên bản đồ ảnh số 
trong máy tính

Việc khoanh vẽ và điền thuộc tính cho lô rừng trên bản đồ số được thực 
hiện theo trình tự sau:

(1)- Nhận diện các địa hình địa vật trên phạm vi ranh giới của chủ rừng 

Các thành viên của tổ rà soát rừng của chủ rừng cùng với đại diện các hộ 
nhận khoán xem bản đồ ảnh trên máy tính, xác nhận tên sông suối, đường 
xá, làng bản, nhà cửa, các dãy núi, v.v... trên phạm vi ranh giới của chủ rừng.

 (2)- Nhận diện các khu rừng trên phạm vi ranh giới của chủ rừng 

Trên cơ sở nhận diện được địa hình địa vật, tổ rà soát rừng tiếp tục nhận 
diện từng khu rừng trong mối liên quan về không gian với những địa 
hình địa vật trên bản đồ, xác định nguồn gốc rừng và trạng thái cho từng  
khu rừng.

(3)- Khoanh vẽ các lô rừng có nguồn gốc, trạng thái rừng khác nhau 

Căn cứ vào sự thay đổi màu sắc, cấu trúc bề mặt và vị trí của rừng theo địa 
hình địa vật trên bản đồ ảnh, tổ rà soát rừng thảo luận để khoanh vẽ ranh 
giới các lô rừng có nguồn gốc và trạng thái khác nhau trong phạm vi ranh 
giới của chủ rừng. Trong trường hợp rừng đã giao cho nhóm hộ, cho cộng 
đồng, cho hợp tác xã nhận khoán bảo vệ thì phải khoanh tách ra thành các 
lô rừng của từng chủ hoặc nhóm hộ nhận khoán có nguồn gốc và trạng 
thái rừng khác nhau. 

(4)- Điền số hiệu cho từng lô rừng trên bản đồ ảnh 

Căn cứ vào vị trí của lô rừng đã được khoanh vẽ trên bản đồ ảnh giấy và 
bản đồ số trong máy tính, tổ rà soát rừng ghi số hiệu cho từng lô theo 
hướng tăng dần từ trái qua phải, từ trên xuống dưới trong phạm vi ranh 
giới mỗi khoảnh của bản đồ quy hoạch 3 loại rừng.

(5)- Điền thông tin vào bảng thuộc tính của các lô rừng 

Tổ rà soát rừng điền thông tin vào bảng thuộc tính của các lô rừng, những 
thông tin chủ yếu gồm: Mã xã, số hiệu lô rừng, số hiệu hoặc ký hiệu của 
khoảnh, số hiệu hoặc ký hiệu của tiểu khu, mã số của chủ rừng, tên chủ 
hoặc nhóm nhận khoán bảo vệ rừng (nếu có), nguồn gốc rừng, trạng thái 
rừng, loại rừng, mã số nhóm BVR, tên đối tượng chi trả DVMTR. Trong đó 
mã số của chủ rừng được xác định bằng tổng 9000 với số thứ tự của chủ 
rừng nhóm II trong tỉnh, các thuộc tính khác được xác định tương tự như 
đối với chủ rừng nhóm I.

- Kiểm tra kết quả khoanh vẽ và mô tả các lô rừng 

Kiểm tra kết quả khoanh vẽ và mô tả các lô rừng được thực hiện theo trình 
tự sau:

(1)- Kiểm tra chất lượng khoanh vẽ và thông tin trong bảng thuộc tính của 
các lô rừng 

Tổ rà soát rừng kiểm tra ranh giới từng lô rừng trên bản đồ số, kiểm tra các 
thông tin đã ghi trong bảng thuộc tính của từng lô rừng để điều chỉnh 
những lỗi do khoanh vẽ và mô tả thiếu chính xác về lô rừng. 

(2)- Kiểm tra danh sách hộ và nhóm hộ nhận khoán bảo vệ rừng 

Tổ rà soát rừng của chủ rừng cùng với các hộ và nhóm hộ nhận khoán kiểm 
tra ranh giới từng lô rừng của từng hộ và nhóm hộ nhận khoán, đối chiếu 
các thông tin ghi trong bảng thuộc tính của từng lô rừng để điều chỉnh 
ranh giới và thuộc tính cho lô chưa chính xác. 

Bước 7: Bàn giao bản đồ và phiếu mô tả các lô rừng cho đơn vị tư vấn 

Các chủ rừng lớn phải tự hoàn thiện bản đồ và số liệu rà soát rừng của 
mình. Tuy nhiên, các xã có thể chưa có đủ kinh nghiệm để hoàn thiện bản 
đồ và số liệu, họ cần sự hỗ trợ của các cơ quan tư vấn. 

Sau khi kiểm tra kết quả khoanh vẽ và điền thuộc tính cho các lô rừng, Tổ 
công tác cấp xã tổ chức bàn giao sản phẩm rà soát rừng cho đơn vị tư vấn 
đã được lựa chọn. Các bước bàn giao sản phẩm gồm:

Bước 1 - Kiểm tra sản phẩm cứng 

Kiểm tra số lượng tờ bản đồ ảnh giấy đã khoanh vẽ các lô rừng và những 
lỗi khoanh vẽ lô rừng, kiểm tra số lượng phiếu rà soát rừng và tính đầy đủ 
của các thông tin ghi trên các phiếu rà soát rừng. Nếu có những lỗi cần sửa 
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chữa thì yêu cầu tổ rà soát rừng cấp xã chỉnh sửa trước khi bàn giao.

Bước 2 - Kiểm tra sản phẩm dưới dạng số

Kiểm tra lỗi khoanh các lô rừng trên bản đồ số và tính đầy đủ thông tin về 
các thuộc tính của mỗi lô rừng trên bản đồ số. Nếu có lỗi cần phải chỉnh 
sửa thì yêu cầu tổ rà soát rừng cấp xã chỉnh sửa trước khi bàn giao.

Bước 3- Bàn giao sản phẩm và ký biên bản bàn giao giữa tổ rà soát rừng cấp 
xã và đơn vị tư vấn (phụ lục 6). 

2.2.3. Giai đoạn 3 - Nội nghiệp và tổng hợp số liệu rà soát rừng 

Đơn vị tư vấn hỗ trợ tổ rà soát rừng cấp xã thực hiện nội nghiệp và tổng 
hợp số liệu của xã, các chủ rừng nhóm II tự thực hiện nội nghiệp và tổng 
hợp số liệu của mình.

Bước 1: Kiểm tra, bổ sung thông tin trên bản đồ

(1)- Kiểm tra những sai sót khi nhập tên chủ rừng, trạng thái rừng, nguồn 
gốc rừng, loại rừng, các số hiệu lô, khoảnh, tiểu khu, tên thôn bản, tên hộ 
hoặc nhóm hộ nhận khoán v.v... 

(2)- Bổ sung những thông tin chưa đưa vào thuộc tính của các lô rừng 
như tên xã, mã xã, tên huyện, mã huyện, tên đối tượng chi trả dịch vụ môi 
trường rừng v.v... 

Bước 2: Chỉnh sửa và hoàn thiện bản đồ 

(1)- Chỉnh sửa ranh giới các lô rừng cho phù hợp với hình dạng của chúng 
trên ảnh vệ tinh, phù hợp với địa hình địa vật, trùng khít với ranh giới các 
đơn vị quản lý rừng và đơn vị hành chính.

(2)- Tô màu cho các lô theo trạng thái rừng, thể hiện ký hiệu các yếu tố bản 
đồ theo quy chuẩn của bản đồ lâm nghiệp. 

(3)- Tính diện tích cho các lô rừng bằng chức năng tính diện tích của phần 
mềm MAINFO (chức năng Area trong menu Table\Update column).

(4)- Hiệu chỉnh diện tích cho các lô rừng theo diện tích đã được hiệu chỉnh 
của Tổng cục Địa chính cho từng xã.

Bước 3: Tổng hợp số liệu và lập danh sách chủ rừng 

Sử dụng bản đồ đã hoàn chỉnh để tổng hợp số liệu và lập danh sách chủ 
rừng cho từng xã và chủ rừng nhóm II theo trình tự sau: (1
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2.2.4. Giai đoạn 4 - Thẩm định và phê duyệt kết quả rà soát rừng 

Bước 1: Thu thập ý kiến phản hồi của cộng đồng 

Quá trình thu thập ý kiến của cộng đồng về kết quả RSR được thực hiện 
theo trình tự sau:

(1)- Tổ rà soát rừng xã gửi bản thống kê các lô rừng và danh sách các chủ 
rừng, chủ nhận khoán bảo vệ rừng về từng hộ để kiểm tra và phản hồi  
về thôn. 

(2)- Tổ rà soát rừng cấp xã gửi bảng thống kê các lô rừng và danh sách các 
hộ chủ rừng, hộ nhận khoán bảo vệ rừng cho từng Trưởng thôn. 

(3)- Trưởng thôn có trách nhiệm gửi các tài liệu này đến từng hộ dân và thu 
nhận lại các ý kiến của hộ dân. 

(4)- Hộ dân ghi ý kiến trực tiếp vào những chỗ sai trong tài liệu. Nếu đúng 
thì ghi “đồng ý” và ký tên, ghi rõ họ tên. 

(5)- Trưởng thôn chuyển các ý kiến phản hồi về tổ rà soát rừng cấp xã.

Bước 2: Chỉnh sửa bổ sung bản đồ sau góp ý của cộng đồng 

Tổ rà soát rừng cấp xã và chủ rừng nhóm II chỉnh sửa tài liệu rà soát rừng 
sau ý kiến phản hồi của cộng đồng, nếu cần thiết. Những tài liệu cần hoàn 
thiện và giao nộp của tổ rà soát rừng cấp xã như sau:

- Bản đồ rà soát rừng 

- Biểu thống kê các lô rừng. 

- Danh sách chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

- Danh sách các hộ nhận khoán bảo vệ rừng được chi trả dịch vụ môi 
trường rừng.

Bước 3: Thẩm định, phê duyệt và lưu giữ hồ sơ RSR  

(1)- Chuẩn bị hồ sơ về kết quả RSR 

Tổ rà soát rừng cấp xã và chủ rừng nhóm II tập hợp tài liệu thành hồ sơ 
RSR, gồm: bản đồ, danh sách các lô rừng và danh sách chủ rừng, danh sách 
các chủ nhận khoán bảo vệ rừng. Hồ sơ được lập thành 3 bộ như nhau, 2 
bộ nộp cho ban chỉ đạo rà soát rừng cấp huyện, một bộ lưu tại xã hoặc cơ 
quan chủ rừng nhóm II. 
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(2)- Thẩm định hồ sơ rà soát rừng 

Hạt kiểm lâm tổ chức thẩm định hồ sơ RSR. Phương pháp thẩm định như sau:

+ Thẩm định về số 

Kiểm đếm số lượng các bản đồ, phiếu mô tả lô rừng, danh sách các lô rừng, 
danh sách các chủ rừng, chủ nhận khoán bảo vệ rừng.

+ Thẩm định về chất lượng

*Dùng thước kẻ những tuyến kiểm tra qua các vùng có phân bố rừng được 
chi trả dịch vụ môi trường của từng xã và từng chủ rừng nhóm II. 

*Chọn ngẫu nhiên 5% số lô rừng trên các tuyến, sao cho số lô đạt từ 30 đến 
40 lô. Kiểm tra ranh giới và các thuộc tính của các lô rừng đã lựa chọn trên 
bản đồ, kiểm tra sự phù hợp của các thuộc tính ghi trên bảng thống kê các 
lô rừng và thuộc tính ghi trên bản đồ số của chúng. Kết quả kiểm tra được 
ghi vào mẫu biểu.

* Sử dụng các phần mềm bản đồ để kiểm tra tính logic của các bản đồ RSR.

*Căn cứ vào yêu cầu của sản phẩm rà soát rừng (ghi ở mục 1.2.) để đánh 
giá chất lượng của rà soát rừng cấp xã. Nếu không có sai lệch giữa kết quả 
đánh giá với yêu cầu sản phẩm thì đánh giá là đạt yêu cầu, không cần kiểm 
tra bổ sung, nếu có sai lệch giữa các chỉ tiêu kiểm tra với yêu về độ chính 
xác của sản phẩm nhưng dưới 5% thì tổ rà soát rừng cấp xã cần kiểm tra lại 
các sản phẩm, nếu sai lệch trên 5% thì phải tổ chức rà soát rừng lại. 

 (3)- Tổng hợp hồ sơ rà soát rừng cấp huyện và chủ rừng nhóm II

Tổ rà soát rừng cấp huyện tổng hợp số liệu RSR cấp xã thành số liệu chung 
của cả huyện, trong đó, thống kê số liệu cho toàn huyện, từng xã, từng tổ 
chức chủ rừng trên địa bàn huyện, biên tập và in bản đồ RSR cho từng xã 
(tỷ lệ 1/10.000). 

Tổ công tác RSR cấp tỉnh tổng hợp số liệu RSR của các chủ rừng nhóm II, 
trong đó, thống kê số liệu của từng chủ rừng nhóm II. 

(4)- Phê duyệt hồ sơ RSR 

* Tổ công tác rà soát rừng cấp huyện trình UBND huyện danh sách các chủ 
rừng được chi trả dịch vụ môi trường của các xã có kết quả thẩm định sản 
phẩm rà soát rừng.

* UBND huyện xác nhận danh sách các chủ rừng được chi trả dịch vụ môi 
trường rừng.

* Tổ công tác rà soát rừng cấp tỉnh trình UBND tỉnh danh sách các chủ rừng 
nhóm II được chi trả dịch vụ môi trường rừng có kết quả thẩm định sản 
phẩm rà soát rừng.

* Sở NNPTNT xác nhận danh sách các chủ rừng được chi trả dịch vụ môi 
trường rừng.

(5)-Lưu giữ hồ sơ RSR  

* Tổ công tác rà soát rừng tỉnh sao chép hồ sơ RSR cấp xã và của chủ rừng 
nhóm II, lưu giữ 1 bộ và nộp 1 bộ cho Quỹ BV&PTR (file và giấy). Hồ sơ gồm 
bản đồ rà soát rừng và danh sách các lô rừng, danh sách các chủ rừng được 
chi trả dịch vụ môi trường rừng. 
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3.1. Chỉ đạo và kiểm tra công tác chuẩn bị

3.1.1. Chỉ đạo và kiểm tra chuẩn bị về nhân lực 

- UBND tỉnh thông báo yêu cầu thành lập các ban chỉ đạo và tổ công tác rà 
soát rừng, quy định chức năng nhiệm vụ của từng nhóm thành viên. 

- Các cấp chính quyền ở những địa phương có chi trả dịch vụ môi trường 
rừng báo cáo về kết quả thành lập các ban chỉ đạo và tổ công tác. 

- Các tổ công tác cấp tỉnh và huyện tổng hợp phân tích số liệu và tham 
mưu cho ban chỉ đạo giải quyết những bất cập trong chuẩn bị nhân lực.

3.1.2. Chỉ đạo và kiểm tra chất lượng tập huấn

- Quỹ bảo vệ phát triển rừng lập danh sách và trình Trưởng ban chỉ đạo rà 
soát rừng cấp tỉnh ra quyết định chọn tư vấn hỗ trợ tập huấn rà soát rừng, 
phê duyệt chương trình tập huấn và kế hoạch tập huấn cấp tỉnh, cấp huyện.

- Ban tổ chức các lớp tập huấn kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả tập huấn 
và tham mưu những giải pháp nâng cao chất lượng tập huấn và kỹ năng rà 
soát rừng của cán bộ nói chung.

 3.1.3. Chỉ đạo và kiểm tra số lượng và chất lượng tài liệu, vật tư phục vụ rà 
soát rừng 

Kiểm tra số lượng và chất lượng tài liệu, vật tư phục vụ rà soát rừng được 
thực hiện trong quá trình tiếp nhận chúng ở cấp tỉnh, do tổ công tác rà 
soát rừng tỉnh đảm nhiệm. Tiêu chí và tiêu chuẩn kiểm tra các tài liệu, vật 
tư chủ yếu được ghi trong phần phụ lục 8.

3.2. Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động rà soát rừng ở các xã

3.2.1. Chỉ đạo và kiểm tra hoạt động rà soát rừng cấp xã 

- Tổ công tác cấp xã lập kế hoạch rà soát rừng và báo cáo định kỳ tình hình 
triển khai rà soát rừng.

- Ban chỉ đạo cấp huyện phê duyệt kế hoạch rà soát rừng cấp xã.

- Ban chỉ đạo cấp huyện kiểm tra và thúc đẩy tiến độ rà soát rừng cấp xã.

3.2.2. Kiểm tra kỹ thuật rà soát rừng cấp xã

Ban chỉ đạo rà soát rừng cấp huyện tổ chức kiểm tra về kỹ thuật rà soát 
rừng và sản phẩm rà soát rừng ở một số xã điển hình để đảm bảo rằng các 
lô rừng được khoanh vẽ với độ chính xác cần thiết, các đặc điểm lô rừng 
được mô tả đầy đủ theo yêu cầu của chi trả dịch vụ môi trường rừng, rút 
kinh nghiệm được cho các xã khác.

3.2.3. Kiểm tra số lượng và chất lượng sản phẩm rà soát rừng cấp xã

Tổ công tác cấp huyện tổ chức kiểm tra theo tuyến qua các xã để đánh giá 
độ chính xác của bản đồ và danh sách các chủ rừng được chi trả dịch vụ 
môi trường rừng, đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng của rà 
soát rừng trên địa bàn huyện. 

3.3. Chỉ đạo hoạt động rà soát rừng của các chủ rừng nhóm II

- Các chủ rừng nhóm II tự tổ chức kiểm tra mức chính xác của bản đồ và tài 
liệu về rà soát rừng của mình.

- Tổ công tác cấp huyện phối hợp với tổ công tác cấp tỉnh tổ chức kiểm tra 
theo tuyến để đánh giá độ chính xác của tài liệu rà soát rừng của các chủ 
rừng nhóm II, đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng của rà soát rừng 
với chủ rừng nhóm II.

PHẦN III. 

CHỈ ĐẠO VÀ KIỂM TRA RÀ SOÁT RỪNG



62 63Sổ tay hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường Sổ tay hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trườngNguồn: BĐH VNFF



64 65Sổ tay hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường Sổ tay hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường

 

Phu lục 1. Mẫu tham khảo “Quyết định thành lập Ban chỉ đạo” 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

Số:. . . . . . . . . . . /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Tĩnh, ngày. . . . . . . . tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Dự án điểm điều tra, kiểm kê rừng tỉnh 
Hà Tĩnh

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính 
phủ về thi hành Luật bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số 1240/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại 
hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng 
Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt Dự án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại 
hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2444/QĐ-BNN-TCLN ngày 17 tháng 10 năm 2011 của 
Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc giao nhiệm vụ cho các 

đơn vị tổ chức thực hiện Dự án điểm “Điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc 
Kạn và Hà Tĩnh”;

Xét đề nghị tại văn bản số.........../SNN-CCKL ngày..... tháng 12 năm 2011, 
của Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Tĩnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Dự án điểm điều tra, kiểm kê rừng tỉnh Hà 
Tĩnh gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông: Lê Đình Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Ông: Nguyễn Huy Lợi, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Phó Trưởng ban trực;

3. Ông: Nguyễn Bá Thịnh, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT - Phó Trưởng ban;

4. Ông: Nguyễn Hùng Mạnh, Phó Giám đốc Sở TN-MT  - Thành viên;

5. Ông: Nguyễn Công Bình, Giám đốc Sở Tài chính  - Thành viên;

6. Ông: Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư - Thành viên;

7. Ông: Hán Duy Anh, Chi cục Trưởng Chi cục Lâm nghiệp - Thành viên;

8. Ông: Nguyễn Xuân Vỹ, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm - Thành viên.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban chỉ đạo:

 - Ban hành các văn bản theo thẩm quyền chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực 
hiện Dự án điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Phối hợp cùng Viện Sinh thái rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm 
nghiệp (đơn vị chủ trì thực hiện Dự án tại tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức mở các lớp 
tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ để phục vụ cho công tác kiểm kê rừng 
cho cấp huyện, cấp xã, chủ rừng đảm bảo đúng kế hoạch, tiến độ và thời 
gian quy định.

- Chỉ đạo cơ quan thường trực Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Chi cục Kiểm lâm) xây dựng kế hoạch kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh và 
phổ biến đến cấp huyện và cấp xã về mục đích và yêu cầu của Dự án điều 
tra, kiểm kê rừng.

- Chỉ đạo các sở, ngành có liên quan phối hợp chặt chẽ với Viện Sinh thái 
rừng và Môi trường - Trường Đại học Lâm nghiệp trong việc cung cấp số 

PHẦN PHỤ LỤC



66 67Sổ tay hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường Sổ tay hướng dẫn rà soát rừng phục vụ chi trả dịch vụ môi trường

liệu, tài liệu, các loại bản đồ để phục vụ công tác kiểm kê rừng đạt kết quả 
theo yêu cầu của Dự án.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, đơn vị tư vấn giám sát để kiểm tra, nghiệm thu đánh giá chất 
lượng, kết quả trong công tác điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện việc tiếp nhận, quản lý và quyết toán kinh phí phục vụ cho công 
tác kiểm kê rừng theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời thực hiện chế 
độ báo cáo định kỳ lên UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện Dự án.

- Thường xuyên thực hiện kiểm tra về tiến độ, kết quả thực hiện trong công 
tác điều tra, kiểm kê rừng trên địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện những 
vấn đề vướng mắc báo cáo, đề xuất UBND tỉnh để có hướng chỉ đạo và giải 
quyết kịp thời.

- Hướng dẫn, chỉ đạo và đôn đốc UBND cấp huyện, cấp xã trong việc thành 
lập các tổ công tác kiểm kê rừng cấp huyện, xã để phục vụ cho công tác 
kiểm kê rừng trên địa bàn toàn tỉnh đạt kết quả.

- Được sử dụng con dấu của Chi cục Kiểm lâm để giao dịch trong thời gian 
triển khai thực hiện Dự án.

- Các thành viên Ban chỉ đạo Dự án tự giải thể sau khi Dự án điểm điều tra, 
kiểm kê rừng kết thúc.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các đơn 
vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận:         
- Như Điều 3 (Thực hiện);         
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (Báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Kim Cự
      

PHỤ LỤC SỐ 2. Kế hoạch triển khai công tác rà soát rừng cấp xã

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC RÀ SOÁT RỪNG CẤP XÃ

Tên huyện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tên xã: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

STT Tên 
thôn

Diện tích đất 
lâm nghiệp 

nhóm I

Thời 
gian bắt 
đầu RSR

Thời 
gian kết 
thúc RSR

Người phụ 
trách

           

           

           

           

           

           

           

           

           

											         
. . . . . . . .ngày. . . . . . . . tháng. . . . . . . .năm 2014

Đại diện tổ công tác xã			   Người lập kế hoạch
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PHỤ LỤC SỐ 3. Biên bản bàn giao và tiếp nhận tài liệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ TIẾP NHẬN TÀI LIỆU

Hôm nay, ngày……… tháng ……… năm………

Tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chúng tôi gồm:

I. BÊN GIAO: TỔ CÔNG TÁC XÃ.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (BÊN A)

Đại diện bên A:

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. BÊN NHẬN: CƠ QUAN TƯ VẤN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (BÊN B)

Đại diện bên B:

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chúng tôi đã thống nhất bàn giao và tiếp nhận tài liệu phục vụ chi trả dịch 
vụ môi trường rừng cụ thể như sau:

STT Loại tư liệu Số lượng Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên 
giữ 03 bản để lưu trữ và thực hiện. 

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B
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PHỤ LỤC SỐ 4. Biên bản họp triển khai rà soát rừng cấp xã

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….,ngày ……tháng……năm 20….

BIÊN BẢN HỌP TRIỂN KHAI RÀ SOÁT RỪNG CẤP XÃ

Địa điểm: Xã………………,Huyện……………….

Thành phần cuộc họp: 

Tổ công tác kiểm kê rừng gồm các ông/bà: 

Cán bộ lãnh đạo các thôn gồm các ông/bà: 

Các chủ rừng lớn gồm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung cuộc họp:

- Thông báo về kế hoạch rà soát rừng cấp xã và nhiệm vụ của các bên.

- Xác định ranh giới rừng của các thôn bản trên bản đồ ảnh. 

Kết quả cuộc họp:

- Xác định được ranh giới rừng cho. . . . . . thôn bản. Toạ độ các mốc đầu ranh 
giới được ghi ở phụ lục.

- Cần xác định bổ sung ngoài thực địa ranh giới giữa. . . . . thôn bản với nhau, 
giữa ranh giới rừng. . . . . thôn bản với ranh giới rừng của chủ rừng lớn.

- Những khó khăn trong rà soát rừng và kiến nghị: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuộc họp kết thúc lúc……giờ, ngày……tháng……năm 20……

	 Đại diện tổ công tác RSR xã

         	           (Ký và ghi họ tên)
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PHỤ LỤC SỐ 5. Biên bản họp triển khai rà soát rừng cấp thôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

. . . . . . . . . ,ngày. . . . . . tháng. . . . . . năm . . . . . .

BIÊN BẢN HỌP THÔN VỀ RÀ SOÁT RỪNG

Địa điểm: Thôn. . . . . . . . . . . . . . . . ,Xã. . . . . . . . . . . . . . . . . ,Huyện. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thành phần cuộc họp: 

Tổ công tác kiểm kê rừng gồm các ông: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cán bộ lãnh đạo thôn gồm các ông: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Các chủ rừng gồm: . .……hộ gia đình, . . . . . . . . . cộng đồng, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung cuộc họp:

+ Thông báo về kế hoạch rà soát rừng và nhiệm vụ của các bên, 

+ Thảo luận xác lập lại các đối tượng rà soát rừng trong thôn, 

+ Kê khai diện tích rừng của hộ gia đình và nhóm hộ, 

+ Lập danh sách hộ, và nhóm hộ, các hộ gia đình trong nhóm hộ.

Kết quả cuộc họp:

- Xác định được….. . . . .hộ, …. . . . . .nhóm hộ và….. . . . . . tổ chức cộng đồng là 
đối tượng của rà soát rừng.

- Kê khai được danh sách….. .hộ, …. . .nhóm hộ và….. . . tổ chức cộng đồng 
là đối tượng của rà soát rừng.

- Đã xác định được ranh giới rừng của….. . . .hộ, …. . . . .nhóm hộ và….. . . . .
tổ chức cộng đồng.

- Cần xác định ranh giới rừng ngoài thực địa cho….. . . .nhóm hộ và….. . . .
tổ chức cộng đồng. 

- Những khó khăn chưa giải quyết khác:

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuộc họp kết thúc lúc. . . . . .giờ, ngày. . . . . . tháng. . . . . .năm 201. . .

           Đại diện lãnh đạo thôn 		  Đại diện tổ công tác KKR xã

      	     (Ký và ghi họ tên) 		                         (Ký và ghi họ tên)
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PHỤ LỤC SỐ 6. Biên bản bàn giao sản phẩm rà soát rừng cấp xã cho 
tư vấn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO SẢN PHẨM RÀ SOÁT RỪNG CẤP XÃ CHO TƯ VẤN

Hôm nay, ngày. . . . . . . . tháng. . . . . . . .năm. . . . . . . .

Tại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chúng tôi gồm:

I. BÊN GIAO: TỔ CÔNG TÁC XÃ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (BÊN A)

Đại diện bên A:

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. BÊN NHẬN: CƠ QUAN TƯ VẤN.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (BÊN B)

Đại diện bên B:

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Ông (Bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chúng tôi đã thống nhất bàn giao các sản phẩm, kết quả rà soát rừng  
tại xã. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng 
cụ thể như sau:

Stt Loại tư liệu Số lượng Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Biên bản này được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên 
giữ 03 bản để lưu trữ và thực hiện. 
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Phụ lục 7. Phương pháp xác định cấp giàu nghèo hay trạng thái   
rừng bằng bảng tra nhanh trữ lượng rừng

Xác định cấp giàu nghèo của lô rừng bằng bảng tra nhanh qua hai bước sau: 

Bước 1: Xác định trữ lượng bình quân trên hecta của lô rừng. 

Trước hết tổ công tác cấp xã và chủ rừng ước lượng khoảng cách (D) giữa 
các cây có cấp đường kính khác nhau, kết quả ghi vào cột 2 ở bảng 9. Sau 
đó sử dụng “Bảng tra nhanh trữ lượng của các nhóm cây rừng” để xác định 
trữ lượng bình quân trên hecta của từng cấp đường kính, kết quả ghi vào 
cột 3 của bảng 9.

Bảng 9. Mẫu ghi kết quả xác định cấp trạng thái bằng phương pháp 
xác định nhanh trữ lượng của các nhóm cây rừng 

Cấp đường kính 
(cm)

Khoảng cách trung 
bình (m)

Trữ lượng bình quân trên 
héc ta (m3/ha)

(1) (2) (3)

100 D1 M1

80 D2 M2

60 D3 M3

40 D4 M4

30 D5 M5

20 D6 M6

15 D7 M7

10 D8 M8

Tổng Ʃ (M1:M6)
Bả

ng
 1

0.
 B

ản
g 

tr
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nh
an

h 
tr

ữ 
lư
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 rừ
ng

 (m
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)
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ườ

ng
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ín
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ây

 
(c

m
)

Tỷ
 lệ

 H
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nh
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 (m
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4

5
6

8
10

12
16

20
25
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70

10
0
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0

38
37

3
23

9
16

6
93

60
30

15
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40

55
9

31
4

20
1

12
9

89
50

32
16

8

60
45

59
6

38
2

26
5

14
9

95
61

42
24

15
8

4

40
50

34
9

19
6

12
6

87
49

31
20

14
8

5
3

1

30
60

25
4

17
7

99
64

44
25

16
10

7
4

3
1

1

20
65

12
8

82
57

32
20
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8

5
3

2
1

1
0

0

15
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3
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37
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14
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6

4
2

1
1

1
0

0
0

10
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33
18

12
8

5
3

2
1

1
0

0
0

0
0

0
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PHỤ LỤC SỐ 8. Tiêu chí và tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng tài liệu, 
vật tư phục vụ rà soát rừng cho chi trả dịch vụ môi trường rừng

1. Tiêu chí và tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng tài liệu, vật tư phục vụ rà 
soát rừng

TT Sản 
phẩm Tiêu chí Tiêu chuẩn

1 Ảnh vệ 
tinh

Độ phân giải 2.5m

Sai số nắn 
chỉnh hình học 5m

Màu sắc Màu tự nhiên

Hệ toạ độ VN2000 múi 6 độ

Tư liệu gốc
4 kênh đa phổ và 1 kênh PAN,
Kèm theo file Meladata

2 Bản đồ 
nền

Số lớp  
thông tin 4 lớp cơ bản

Tỷ lệ bản đồ 1:10.000

Hệ toạ độ VN2000 múi 6 độ

Dữ liệu đi cùng Tên hành chính, địa danh, tên đường, tên 
sông suối, số liệu độ cao. 

3

Bản đồ 
quy 

hoạch 
LN

Dạng thông tin Dạng vùng 

Mức chờm lấn Không chờm lấn, không rỗng

Tính pháp lý Được phê duyệt gần nhất

Số liệu đi cùng Có danh sách khoảnh và diện tích kèm 
theo được phê duyệt

4

Bản đồ 
giao, 

khoán 
rừng 

Dạng thông tin Dạng vùng 

Mức chờm lấn Không chờm lấn, không rỗng

Tính pháp lý Được phê duyệt gần nhất

Số liệu đi cùng Có đủ thuộc tính về tên chủ rừng, loại rừng, 

Bước 2: Xác định trạng thái của lô rừng. 

Căn cứ vào trữ lượng của lô rừng Ʃ (M1:M8), và tiêu chuẩn phân cấp trạng 
thái rừng để xác định trạng thái cho lô rừng. Nếu Ʃ (M1:M8) lớn hơn 200m3/
ha thì là trạng thái rừng giàu, nếu Ʃ (M1:M8) nằm trong khoảng từ trên 100 
đến 200 m3/ha thì là trạng thái rừng trung bình, nếu Ʃ (M1:M8) từ 100m3 
trở xuống thì là trạng thái rừng nghèo. Trạng thái rừng của các rừng tre nứa 
và rừng phục hồi được xếp vào trạng thái nghèo để tính hệ số chi trả dịch 
vụ môi trường rừng.
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5 Bản đồ 
ảnh

Chất lượng bản 
điện tử

Bao gồm đủ các lớp thông tin của bản đồ 
nền và bản đồ quy hoạch 3 loại rừng, bản 
đồ giao khoán rừng.

Chất lượng bản 
in trên giấy

Được phủ nylon chống ướt, Giấy ảnh giai, 
Không nhoè, thể hiện rõ cảnh vật và rừng 
trên ảnh, 

6
Bút 

không 
xoá 

Màu sắc Màu đỏ, hoặc nâu

Mức bám dính Không nhoè khi gặp nước, chỉ mất đi khi 
xoá bằng cồn. 

Kích thước  
ngòi bút <=0.2mm

2. Tiêu chí và tiêu chuẩn kiểm tra số lượng tài liệu, vật tư phục vụ rà 
soát rừng

TT Sản phẩm Tiêu chí Tiêu chuẩn

1 Bản đồ ảnh giấy Bộ bản đồ 1 bộ bản đồ cho một xã 

2 Bản đồ ảnh số Bộ bản đồ 1 bộ bản đồ cho một xã 

3 Bút không xoá Chiếc 2-4 chiếc cho mỗi xã

H. Một phần bản đồ rà soát rừng xã Cẩm Mỹ Huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh






